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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:96/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

J 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 thảng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nam 2017 của 

\Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoản. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 
Điều 2ẳ Đối tượng áp dụng 
1. Các đối tượng công bố thông tin bao gồm: 
a) Công ty đại chúng; 
b) Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; 
c) Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; 
d) Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; 
đ) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi 

nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản 
lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là chi nhánh công ty chứng khoán và 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam); văn phòng đại diện công ty chứng 
khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty 
đâu tư chứng khoán đại chúng; 

e) Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (sau đây gọi là Sở 
giao dịch chứng khoán), Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 

g) Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật. 



2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Công ty đại chủng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn góp của chủ 

sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm 
toán. 

2ế Quỹ đại chúng là quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đầu 
tư bât động sản và công ty đâu tư chứng khoán đại chúng. 

3. Nhà đầu tư thuộc đổi tượng công bổ thông tin bao gồm: 
a) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, 

công ty đâu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản 45 Điêu 4 Luật 
Chứng khoán và người có liên quan của người nội bộ; 

b) Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đâu tư, nhóm người có 
liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; 

c) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công 
ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

d) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng 
chỉ quỹ của quỹ đóng; 

đ) Cổ đônậ, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số 
cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư hoặc nhóm 
người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ 
đóng; 

e) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty 
đại chúng, chứnệ chỉ quỹ đóng của quỹ đâu tư mục tiêu; công ty mục tiêu, công 
ty quản lý quỹ đâu tư mục tiêu. 

4. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46 Điều 
4 Luật Chứng khoán. 

5. Ngày công bỗ thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các 
phương tiện công bô thông tin quy định tại khoản 1 Điêu 7 Thông tư này. 

6. Ngày báo cáo là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin được 
tiếp nhận trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
phương tiện công bô thông tin của Sở giao dịch chứng khoán hoặc ngày Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nhận được văn bản báo cáo 
tùy theo thời điếm nào đến trước. 

7. Tổ chức niêm yết cỏ phiếu là tổ chức có cổ phiếu phát hành được niêm yết 
trên hệ thống giao dịch chứng khoán. 
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8. Tổ chức niêm yết trải phiếu doanh nghiệp là tổ chức có trái phiếu doanh 
nghiệp phát hành được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. 

9. Tổ chức đăng kỷ giao dịch là tổ chức có cổ phiếu phát hành được đăng ký 
giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán. 

10. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập 
thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về 
kiểm toán độc lập. 

11. Ngày thực hiện giao dịch chứng khoán được xác định như sau: 
a) Là ngày đặt lệnh giao dịch trong trường hợp giao dịch thực hiện qua Sở 

giao dịch chứng khoán; 
b) Là ngàỵ đăng ký thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký thực hiên 

quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong trường hợp thực hiện quyền 
mua, quyền chuyển đổi trái phiếu; 

c) Là ngày các bên đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong 
trường họp giao dịch thực hiện qua Tông công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 
Việt Nam; 

d) Là ngày nộp phiếu tham dự đấu giá trong trường hợp thực hiện giao 
dịch qua phương thức đấu giá; 

đ) Là ngày các bên đề nghị chuyển nhượng tại tổ chức phát hành trong 
trường họp giao dịch không thực hiện qua Tông công ty lưu ký và bù trừ chứng 
khoán Việt Nam và không thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán. 

12. Ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán được xác định như sau: 
a) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch 

thực hiện qua Sở giao dịch chứng khoán; 
b) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trường hợp giao dịch 

thực hiện quyên mua; 
c) Là ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo thông 

báo của tổ chức phát hành; 
d) Là ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty 

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong trường hợp giao dịch thực hiện 
qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 

đ) Là ngày kết thúc việc thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của 
tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong trường hợp thực hiện giao dịch qua 
phương thức đấu giá; 

e) Là ngày tổ chức phát hành xác nhận hiệu lực của việc chuyển nhượng 
chứng khoán trong trường họp giao dịch không thực hiện qua Tông công ty lưu 
ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và không thực hiện qua Sở giao dịch chứng 
khoán. 
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Điều 4. Nguyên tắc công bố thông tin 
1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định 

pháp luật. Việc công bô các thông tin cá nhân bao gôm: Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Chứnệ minh quân nhân, Hộ chiêu còn hiệu lực, địa chỉ 
liên lạc, địa chỉ thường trú, so điện thoại, số fax, thư điện tử, sô tài khoản giao 
dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứnệ khoán, sô tài khoản ngân hàng, mã 
số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đông ý. 

2. Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vê 
nội dung thông tin công bố. Trường họp có sự thaỵ đôi nội dung thông tin đã 
công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung 
thay đôi và lý do thay đôi so với thông tin đã công bô trước đó. 

3ề Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin 
phải đồng thời báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng 
khoán nơi chứng khoán đó niêm yêt, đăng ký giao dịch vê nội dung thông tin 
công bô, bao gôm đây đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp thông tin 
công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này và các đối 
tượng công bố thông tin không đồng ý công khai các thông tin này thì phải gửi 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 02 bản tài liêu, 
trong đó 01 bản bao gôm đây đủ thông tin cá nhân và 01 bản không bao gôm 
thông tin cá nhân để ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng 
khoán thực hiện công khai thông tin. 

4. Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp 
luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông 
tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tố chức hoặc cá nhân 
khác thực hiện. Việc công bố thông tin do người thực hiện công bố thông tin 
thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư này. 

5Ế Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ 
thông tin đã công bô, báo cáo theo quy định tại Thông tư này như sau: 

a) Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại 
chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nêu có) và dữ liệu điện tử tôi thiêu 
10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông 
tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm; 

b) Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động 
khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối 
tượng công bô thông tin tôi thiêu là 05 năm. 

Điều 5. Ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 
lệ Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt, 

trừ trường họp quy định tại khoản 2 Điêu này. 
2. Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
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Điều 6. Người thực hiện công bố thông tin 
1. Các đối tượng công bố thông tin là tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ 

công bổ thông tin thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là 
người được uỷ quyền công bố thông tin của tố chức đó. 

a) Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, 
chính xác và kịp thời về thông tin do người được uỷ quyên công bô thông tin 
công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại 
diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì 
thành viên giữ chức vụ cao nhât của Ban Điêu hành có trách nhiệm thay thê thực 
hiện công bố thông tinế Trường hợp có hơn 01 người ậiữ chức vụ cao nhất, các 
thành viên còn lại của Ban Điêu hành phải thực hiện bâu hoặc chỉ định 01 người 
chịu trách nhiệm công bố thông tin; 

b) Tổ chức phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện công bố 
thông tin cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán 
trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực 
hiện công bô thông tin có hiệu lực. Nội dunệ thông tin báo cáo vê người thực 
hiện công bố thông tin bao gồm: Giấy ủy quyền công bố thông tin theo mẫu quy 
định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, Bản cung câp thông tin theo 
mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin là cá nhân có thể tự thực 
hiện nghĩa vụ công bô thông tin hoặc ủy quyên cho 01 tô chức (công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ đâu tư chứng khoán, công ty đại chúng, thành viên 
lưu ký, Tông công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc tô chức 
khác) hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bô thông tin như sau: 

a) Trường hợp tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong lần công bố 
thông tin đầu tiên, nhà đầu tư cá nhân phải nộp cho úy ban Chứng khoán Nhà 
nước và Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định 
định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và có trách nhiệm cung câp 
chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin khi có sự thay đổi các nội dung trong 
Bản cung cấp thông tin nêu trên; 

b) Trường hợp ủy quyền công bố thông tin, nhà đầu tư cá nhân phải chịu 
trách nhiệm vê tính đây đủ, chính xác và kịp thời vê thông tin do người được ủy 
quyền công bố thông tin công bố. Nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp chính 
xác, kịp thời và đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình và 
mối quan hệ với người có liên quan (nếu có) cho tổ chức hoặc cá nhân được ủy 
quyền công bố thông tin để những người này thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, 
công bố thông tin theo quy định pháp luật; 

c) Cá nhân phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người được ủy quyền 
công bổ thông tin cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng 
khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc ủy quyền công bố thông tin có hiệu 
lực. Nội dung thông tin báo cáo vê người được ủy quyên công bô thông tin bao 
gồm: Giấy ủy quyen công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 
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hành kèm theo Thông tư này, Bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Thông tư này (trường hợp người được ủy quyên công 
bố thông tin là cá nhân). 

3. Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư này và pháp luật vê 
hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

4. Việc công bố thông tin của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện. 

Điều 7. Phương tiện báo cáo, công bố thông tin 
1. Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: 
a) Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố 

thông tin; 
b) Hệ thống công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện 

công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán; 
d) Trang thông tin điện tử của Tống công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam; 
đ) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo 

in, báo điện tử,ế..). 
2. Tổ chức là đối tượng công bố thông tin phải lập trang thông tin điện tử 

theo quy định sau: 
a) Công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục 

đăng ký công ty đại chúnạ với úy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức phát 
hành thực hiện chào bán cố phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức phát hành trái 
phiêu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện chào 
bán. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh 
công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải lập 
trang thông tin điện tử khi chính thức hoạt động. Tổ chức niêm yết trái phiếu 
doanh nghiệp, tổ chức niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng ký giao dịch phải lập 
trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch 
trên Sở giao dịch chứng khoán; 

b) Các tố chức khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang 
thông tin điện tử và mọi thay đôi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kê từ ngày hoàn tât việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay 
đoi địa chỉ trang thông tin điện tử này, 

c) Trang thông tin điện tử phải có các nội dung về ngành, nệhề kinh 
doanh và các nội dung phải thông báo công khai trên Công thông tin quôc gia vê 
đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi 
liên quan tới các nội dung này; chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu 
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tư), tronệ đó phải công bố Điều lệ công ty, Quy chế công bố thông tin, Quy chế 
nội bộ về quản trị công ty (nếu có), Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát (nếu có), Bản cáo bạch (nếu có), các thông tin công bố định kỳ, bất 
thường, theo yêu cầu và các hoạt động khác quy định tại Thông tư này; 

d) Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng 
thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên 
trang thông tin điện tử đó. 

3 ế Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công 
chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công 
ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện 
công bố thông tin, báo cáo trên các phương tiện quy định tại điểm a và điếm b 
khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, 
tô chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán thành viên, (juỹ đại chúng niêm 
yêt, công ty đâu tư chứng khoán đại chúng thực hiện công bô thông tin, báo cáo 
trên các phương tiện quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều nàyẳ 

5. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin trên phương tiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

6. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện công 
bố thông tin trên phương tiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

7. Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày 
lê theo quy định pháp luật, đôi tượng nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điêu này thực 
hiện công bố thông tin trên phương tiện quy định tại điếm a khoản 1 Điều này và 
thực hiện đây đủ nghĩa vụ công bô thông tin theo quy định pháp luật vào ngày 
làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ. 

8. Trường họp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định pháp luật của các đối tượng không thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 7 Điêu này thực hiện nghĩa vụ công bô thông tin theo quy định pháp 
luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ. 

9. Cách thức báo cáo, công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin 
của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phương tiện công bố thông tin của Sở giao 
dịch chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn của ủy ban Chúng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán. 

10. Đối tượng công bố thông tin không phải gửi bản giấy để báo cáo ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán trong trường họp các tài 
liệu đã được thực hiện công bố trên tất cả các phương tiện báo cáo, công bố theo 
quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật 
về văn bản điện tử. 

Điều 8. Tạm hoãn công bố thông tin 
1. Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong 
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trường họp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, 
dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Đối tượng công bố thông tin phải 
báo cáo Úy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm 
hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc 
tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông 
tin. 

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng 
công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa 
công bố theo quy định pháp luật. 

Chương II 
CÔNG BÓ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Điều 9. Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng 
Trong thời hạn 07 ngày kế từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước xác 

nhận hoàn tât việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điêu 32 
Luật Chứng khoán, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố về việc trở thành 
công ty đại chúng kèm bản công bố thông tin về công ty đại chúng trên trang 
thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

Điều 10. Công bố thông tin định kỳ 
1. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán bởi tố chức kiếm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau: 
a) Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp; 
Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công ty đại 

chúng phải công bô 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riênệ đơn vị mình và 
báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật ve kế toán doanh 
nghiệp; 

Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực 
thuộc tô chức bộ máy kê toán riêng phải công bô báo cáo tài chính năm tông hợp 
theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp; 

Trường họp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời 
là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy ke toán 
riêng, công ty đại chúng phải công bô 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng 
hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh 
nghiệp; 

bỵ Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã 
được kiêm toán bao gôm cả báo cáo kiêm toán vê báo cáo tài chính đó và văn 
bản giải trình của^ công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến 
không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính; 



c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 
Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được lciếm toán 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ nệày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiếm toán 
nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bô báo cáo này trong thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng 
không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo 
tài chính năm đã được kiếm toán. 

3. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
a) Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu 

Điêu lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công 
bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường họp là tô chức niêm yêt, tô chức đăng 
ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến 
toàn bộ tài liệu họp Đại hội đông cô đông, bao gôm: thông báo mời họp, chương 
trình họp, phiếu biếu quỵết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị 
quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng co 
đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có); 

b) Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài 
liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư này. 

4ẽ Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị 
công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này trong 
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương 
lịchệ 

Điều 11. Công bố thông tin bất thường 
1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 

giờ, kế từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 
a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị 

phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan 
đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong 
tỏa trong các trường hợp quy định tại điếm này; 

b) Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi 
công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh 
doanh; thay đôi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hôi Giây chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập 
và hoạt động hoặc Giây phép hoạt động; 
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c) Thông qua quyết định của Đại hội đồnậ cổ đông bất thường. Tài liệu 
công bố bao gom: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu 
kèm theo biên bản, nghị quyêt hoặc biên bản kiêm phiêu (trong trường hợp lây ý 
kiến cổ đông bằng văn bản). Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 
hủy niêm yêt, cônệ ty phải công bô thông tin vê việc hủy niêm yêt kèm theo tỷ 
lệ thông qua của cô đông không phải là cô đông lớn; 

d) Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỵ; ngày 
thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quỵên mua 
cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyến đối thành cô phiêu; 
quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đên 
việc chào bán, phát hành chứng khoán; 

đ) Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; 
quyết định tách, gộp cố phiếu; 

e) Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thê, phá sản doanh nghiệp; thay 
đổi mã số thuế, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điêm; 
thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại 
diện; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát triển trung 
hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ trường 
họp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); thông 
báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 
hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký họp đồng); việc hủy họp 
đồng kiểm toán đã ký; 

h) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một 
công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán đê 
giảm tỷ lệ sở hữu tai công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn 
là công ty con, công ty liên kêt hoặc giải thê công ty con, công ty liên kêt; 

i) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua 
hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người 
nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng; 

k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố 
thông tin thực hiện như sau: 

Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, 
cố phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính từ thời điểm công ty báo cáo úy ban Chứng 
khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết quả chuyển đổi theo quy định pháp 
luật vê phát hành chứng khoán; 

Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu 
quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả ậiao dịch theo quy định pháp luật 
vê mua lại cố phiếu của chính mình, bán cố phiếu quỹ; 

Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế 
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phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ 
theo yêu cầu của cổ đông; công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình đế 
sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ, công ty công bố thông tin trong 
thời hạn 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các giao dịch đã hoàn tất và cập 
nhật đến ngày công bố thông tin; 

1) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; 
nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công tỵ cân nêu rõ vê thời điêm 
hiệu lực theo quỵ định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, 
công ty gửi cho Uy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản 
cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mâu quy định tại Phụ lục III ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

m) Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn 
hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhât 
được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét. Trường 
họp công ty đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất; 

n) Khi nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của 
công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công 
ty; 

o) Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án 
liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về 
thuế; 

p) Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục 
phá sản doanh nghiệp; 

q) Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng 
đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính 
vê sự kiện, thông tin đó; 

r) Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty; 

s) Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 
nước ngoài. 

2. Khi công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại 
chúng phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nêu 
có). 

3. Công bố thông tin về hop Đại hội đồng cổ đônệ bất thường hoặc thông 
qua Nghị quyêt Đại hội đông cô đông dưới hình thức lây ý kiên cô đông băng 
văn bản 

a) Việc công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này; 

b) Trường hợp lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tối thiêu 10 
ngày trước thời hạn phải gửi lại phiêu lây ý kiên nêu Điêu lệ công ty không quy 
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định thời hạn khác dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên tranệ thông tin 
điện tử của mình, đông thời gửi cho tât cả các cô đông phiêu lây ý kiên, dự thảo 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyêt. 

4. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 
quyền cho cổ đông hiện hữu 

a) Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự 
kiên thực hiện quyên cho cô đông hiện hữu tôi thiêu 10 ngày trước ngày đăng ký 
cuối cùng dự kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự 
kiến thưc hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cố 
đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. 

5ễ Trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát 
xét không phải là ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét chấp nhận toàn phần đối 
với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính có điều chỉnh hồi tố, công ty đại 
chúng phải công bố thông tin về ý kiến kiếm toán, kết luận soát xét, kết quả điêu 
chỉnh hôi tô báo cáo tài chính trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điêu 10, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư này. 

6. Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác 
Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng công bố báo cáo tài chính 

cho giai đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới theo 
quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày 
tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không quá 90 ngày kế từ ngày 
bắt đầu của năm tài chính mới. 

Điều 12. Công bố thông tin theo yêu cầu 
1. Trong các trường họp sau đây, công ty đại chúng phải công bố thông 

tin trong thời hạn 24 giờ, kê từ khi nhận được yêu câu của Uy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yêt, đăng ký giao dịch 
khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

a) Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; 
b) Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán 

và cần phải xác nhận thông tin đó. 
2Ế Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; 
nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp 
khắc phục (nếu có). 

Điều 13. Công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại 
chúng 

1 ẻ Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký 
giao dịch và báo cáo sử dụng vốn. 
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Công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán 
chứng khoán ra công chúng, phát hành chứng khoán, niêm yêt, đăng ký giao 
dịch thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin vê hoạt động chào bán, phát hành, 
niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn theo quy định pháp luật về 
chào bán, phát hành chứng khoán, niêm yêt, đăng ký giao dịch chứng khoán. 

2. Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối 

đa của công ty mình và các thay đôi liên quan đên tỷ lệ sở hữu này trên trang 
thông tin điện tử của công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Tông công ty lưu ký và 
bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thông công bô thông tin của Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước theo quy định pháp luật chứng khoán hướng dân hoạt động đâu 
tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

3. Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ 
phiếu quỹ 

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán 
cô phiêu quỹ, công tyjphải thực hiện công bô thông tin theo quy định pháp luật 
vê việc mua lại cô phiêu của chính mình, bán cô phiêu quỹ. 

Trườnệ hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khù thanh toán 
hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm 
hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông 
tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại 
cổ phiếu. 

Chương m 
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT CỔ PHIÉU, 

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN 

Điều 14. Công bố thông tin định kỳ 
1. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố 

các nội dung định kỳ theo quy định tại Điêu 10 Thông tư này. 
2. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố 

báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tố chức kiếm toán được châp 
thuận. 

a) Báo cáo tài chính bán niên phải là báo cáo tài chính giữa niên độ dạnệ 
đầy đủ theo Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính giữa niên độ", trình bày sô 
liệu tài chính trong 06 tháng đầu năm tài chính của công ty, được lập theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này; 

b) Báo cáo tài chính bán niên phải được soát xét theo Chuẩn mực về công 
tác soát xét báo cáo tài chính. Toàn văn báo cáo tài chính bán niên phải được 
công bố đầy đủ, kèm theo kết luận soát xét và văn bản giải trình của công ty 
trong trường hợp kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần; 
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c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên 
Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bệ 

báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kê từ ngàỵ tô 
chức kiêm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kê từ 
ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. 

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là 
công ty mẹ của to chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kê toán 
trưc thuôc tổ chức bô máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên 
đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kê từ ngày tô chức kiêm toán ký báo 
cáo soát xét nhưng tôi đa không quá 60 ngày, kê từ ngày kêt thúc 06 tháng đâu 
năm tài chính. 

3. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố 
báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính quý đã được soát xét (nêu có). 

a) Báo cáo tài chính quý phải là báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ 
theo Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính giữa niên độ", được lập theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này; . 

b) Toàn văn báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính quý đã được soát 
xét (nếu có) phải được công bố đầy đủ, kèm theo kết luận soát xét và văn bản 
giải trình của công ty trong trường hợp báo cáo tài chính quý được soát xét có 
kêt luận soát xét không phải là kêt luận châp nhận toàn phân; 

c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý 
Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo 

cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kê từ ngàỵ kêt thúc quý. Tô chức niêm 
yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố báo cáo tài chính quý được 
soát xét (nêu có) trong thời hạn 05 ngày, kê từ ngày tô chức kiêm toán ký báo 
cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kê từ ngày kêt thúc quý. 

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là 
công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực 
thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong 
thời hạn 30 ngày, kê từ ngày kêt thúc quý. 

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn đã 
thực hiện công bô Báo cáo tài chính quý đã được soát xét trong thời hạn quy 
định của Báo cáo tài chính quý thì không phải thực hiện công bố Báo cáo tài 
chính quý. 

4ễ Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2 và 3 
Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng 
thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đôi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ 
năm trước; 

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng 
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kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại; 
c) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau 

kiêm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyên từ lô sang lãi hoặc ngược lạiễ 

5. Trường họp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là 
công ty mẹ của tô chức khác hoặc đông thời là đơn vị kê toán câp trên có đơn vị 
kê toán trực thuộc tổ chức bộ máy kê toán riêng phải giải trình nguyên nhân phát 
sinh các sự kiện quy định tại khoản 4 Điêu này trên cơ sở báo cáo tài chính của 
công ty mẹ hoặc báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhât. 

Điều 15. Công bố thông tin bất thưòng 
lễ Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố 

thông tin bât thường trong các trường hợp quy định tại Điêu 11 Thông tư này. 
2. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố 

thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện 
sau đây: 

a) Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ; 
b) Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc 

các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tông tài sản của công ty tại báo 
cáo tài chính năm gân nhât được kiêm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gân 
nhất được soát xét (căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất đối với trường họp 
công ty đại chúng là công ty mẹ); 

c) Quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ 
chức (xác đinh theo vốn điều lê của tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp 
vốn). 

Điều 16. Công bố thông tin theo yêu cầu 
Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông 

tin theo yêu câu quy định tại Điêu 12 Thông tư này. 
Điều 17. Công bố thông tin về các hoạt động khác của tổ chức niêm 

yết cố phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn 
Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông 

tin vê các hoạt động khác theo quy định tại Điêu 13 Thông tư này. 
Điều 18. Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông 

tin của công ty đại chúng quy mô lớn 
1. Công ty đại chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại 

chúng quy mô lớn theo quy định tại Thông tư này kê từ thời điêm có vôn góp 
của chủ sở hữu từ 120 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được 
kiểm toán. 

2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày không còn là công ty đại chúng quy 
mô lớn theo quy định tại khoản 1 Điêu 3 Thông tư này, công ty tiêp tục thực 
hiện nghĩa vụ công bố thông tin như công ty đại chúng quy mô lớn theo quy 
định tại Thông tư này. 
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ChưongIV 
CÔNG BỚ THÔNG TIN CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 
DOANH NGHIỆP RA CÔNG CHÚNG, TỔ CHỨC NIÊM YÉT TRÁI 
PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ TỎ CHỨC PHÁT HÀNH THựC HIỆN 

CHÀO BÁN CỞ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Điều 19. Công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp ra công chúng 

1. Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện 
công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo 
quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. 

2. Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện nghĩa 
vụ công bố thông tin các nội dung sau: 

a) Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 
bởi tổ chức kiềm toán được chấp thuận, báo cáo thường niên và Nệhị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên (đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần) kế từ khi 
kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái 
phiêu theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điêu 10 Thông tư này; 

b) Đối với trường họp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức 
phát hành phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn kể từ khi kết thúc đợt 
chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu hoặc 
giải ngân hết số tiền đã huy động tùy theo thời điểm nào đến trước, cụ thế như sau: 

Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải thuyết minh chi tiết việc sử 
dụng vôn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiêm toán xác 
nhận hoặc công bố đồng thời báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã 
được kiếm toán xác nhận cùng báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Hội đồng thành viên thường niên; 

Định kỳ 06 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử 
dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kỳ báo cáo; 

c) Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải công bố 
thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục 
VI ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 
tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch; 

d) Công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy 
định tại khoản 1 Điểu 11 Thông tư này và phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, 
giải pháp khắc phục (nếu có); 

đ) Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi không bắt buộc, tổ chức phát 
hành phải gửi thư thông báo tới từng trái chủ và thực hiện công bô thông tin vê thời 
gian, tỷ lệ, giá, địa điếm đăng ký chuyến đối tối thiểu 01 tháng trước ngày chuyến 
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đổi trái phiếu; 
e) Công bố thông tin theo yêu cầu quy định tại Điều 12 Thông tư này. 
Điều 20. Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh 

nghiệp 
1. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty đại chúng thực 

hiện công bố thông tin theo quy định tại các Điêu 10, 11, 12 và 13 Thông tư này. 
2. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là tổ chức niêm yết cổ phiếu, 

công ty đại chúng quy mô lớn thực hiện công bố thông tin theo quy định tại các 
Điều 14, 15, 16 và 17 Thông tư này. 

3. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện công bố thông tin kế từ thòi 
điểm trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết cho đến khi hoàn tất thanh toán trái 
phiếu hoặc thời điểm trái phiếu doanh nghiệp bị hủy niêm yết tùy theo thời điêm 
nào đên trước, cụ thê như sau: 

a) Công bố định kỳ báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận và báo cáo thường niên theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 10 Thông tư này; 

b) Công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện theo (Ặuy 
định tại Điều 15 Thông tư này (Hội đồng quản trị được đổi thành Hội đồng 
thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn); 

c) Công bố thông tin theo yêu cầu quy định tại Điều 12 Thông tư này. 
Điều 21. Công bố thông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ 

phiếu lần đầu ra công chúng 
1. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 

phải công bố thônậ tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định pháp 
luật về chào bán cố phiếu ra công chúng. 

2. Tổ chức phát hành có vốn góp của chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào 
bán cổ phiếu lần đau ra công chúng từ 120 tỷ đồng trở lên thực hiện công bố thông 
tin theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 17 Thông tư này. 

Chưong V 
CÔNG BÓ THÔNG TIN CỦA CỒNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY 
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU Tự CHỨNG KHOÁN, CHI NHÁNH CÔNG TY 
CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI 

VIỆT NAM 

Điều 22. Công bố thông tin định kỳ 
1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 
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nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 
thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điêu 14 Thông tư này 
(trường hợp công ty chứng khoán, công tỵ quản lý quỹ đâu tư chứng khoán là 
công ty trách nhiệm hữu hạn thì Đại hội đông cô đông được đôi thành Hội đông 
thành viên, Hội đồng quản trị được đổi thành Hội đồng thành viên). 

2ẵ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 
nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 
phải công bố báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét và tại 
ngày 31/12 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận cùng thời 
điểm với việc công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài 
chính năm đã được kiêm toán. 

Điều 23. Công bố thông tin bất thường 
1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công 

ty cổ phần, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài 
tại Việt Nam thực hiện công bô thông tin bât thường theo quy định tại Điêu 15 
Thông tư này và trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện 
sau đây: 

a) Khi nhận được quyết định của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
khoán đôi với công ty, chi nhánh, người hành nghê chứng khoán của công ty, 
chi nhánh; Tổng Giám đốc (Giám đôc), Phó Tông giám đôc (Phó Giám đôc) bị 
tước quyền sử dụnẹ chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn, thu hồi 
chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 

b) Khi nhận được quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình 
sự liên quan đến người hành nghề chứng khoán của công ty, chi nhánh; 

c) Khi nhận được quyết định của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 
đặt công ty vào diện cảnh báo, kiếm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc đưa ra khỏi 
diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt; đình chỉ hoạt động, tạm ngùng 
hoạt động hoặc chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động; 

d) Khi nhận được quyết định của ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận việc thành lập, đóng cửa, thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, phòng giao 
dịch, văn phòng đại diện ở trong nước hoặc nước ngoài; thay đôi nghiệp vụ kinh 
doanh tại chi nhánh; thành lập công ty con ở nước ngoài; việc đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài; 

đ) Khi nhận được quyết định của ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận việc thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung 
cấp hoặc phối họp với các tố chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng 
vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung 
câp hoặc phôi họp với các tô chức tín dụng cung câp dịch vụ ứng trước tiên bán 
chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch 
vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh; 
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e) Khi nhận được quyết định của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về chào 
bán và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài; 

g) Khi hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp để trở 
thành cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vôn điêu lệ đã góp 
của công ty chứng khoán không phải là cônệ ty đại chúng; các giao dịch làm 
thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn 
điêu lệ hoặc ệiao dịch dân tới tỷ lệ sở hữu của cô đông, thành viên góp vốn vưọt 
qua hoặc xuong dưới các mức sở hữu 10%, 25%, 50%, 75% vôn điêu lệ của 
công ty quản lý quỹ không phải là công ty đại chúng; 

h) Khi công ty chứng khoán tự nguyện chấm dứt, ngừng cung cấp một 
trong các sản phẫm, dịch vụ, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; 

i) Khi công ty chứng khoán bị sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng 
đên việc thực hiện giao dịch chứng khoán cho khách hàng. 

2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công 
ty trách nhiệm hữu hạn phải công bô thông tin bât thường trong thời hạn 24 giờ, 
kê từ khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại điêm a, b, c, e, g, h, 1, n, 
0, p, r và s khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 15 và khoản^ 1 Điều này (Đại hội 
đồng cổ đông được đổi thành Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị được đổi 
thành Hội đồng thành viên). 

3ẻ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 
nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước nẹoài tại Việt Nam khi 
công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải nêu rõ sự 
kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khăc phục (nêu có). 

Điều 24. Công bố thông tin theo yêu cầu 
1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 

nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 
Ị)hải công bô thông tin trong thời hạn 24 giờ, kê từ khi nhận được yêu câu của 
Úy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán khi có thông tin liên 
quan đến công ty, chi nhánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhà đâu tư. 

2. Nội dung thông tin công bố quy định tại khoản 1 Điều này phải nêu rõ sự 
kiện được Uy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu câu 
công bố; nguyên nhân, mức độ xác thực của sự kiện đó và giải pháp khắc phục 
(nêu có). 

Điều 25ễ Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chửng khoán và công 
ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 
nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước 
ngoài tại Việt Nam phải công bô thông tin hoạt động trên phương tiện công bô 
thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in 
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trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động. 
2. Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, các chi 

nhánh, phòng giao dịch và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vê 
các nội dung liên quan đến phương thức giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ giao dịch, 
thời gian thanh toán, phí giao dịch, các dịch vụ cung câp và danh sách những 
người hành nghề chứng khoán của công ty. Trường hợp cung cấp dịch vụ giao 
dịch ký quỹ, công ty chứng khoán phải thônệ báo các điêu kiện cung câp dịch 
vụ, bao gôm yêu cầu vê tỷ lệ ký quỹ, lãi suât vay, thời hạn vay, phương thức 
thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung, danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch 
ký quỹ. 

3. Công ty chứng khoán khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký 
quỹ hoặc bán chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có 
liên quan của người nội bộ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử 
của công ty chứng khoán. Sau khi giao dịch được thực hiện, cônệ ty chứng 
khoán phải thông báo về kết quả giao dịch cho khách hàng chậm nhất vào cuối 
ngày giao dịch để khách hàng thực hiện nghĩa vụ công bô thông tin theo quy 
định tại Điều 33 Thông tư này. 

4. Công ty chứng khoán là tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm phải 
thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về chào bán và 
giao dịch chứng quyên có bảo đảm. 

5. Ngoại trừ trường hợp khách hàng ủy thác đứng tên sở hữu, công ty quản 
lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt 
Nam cùng khách hàng ủy thác phải thực hiện nghĩa vụ công bô thông tin theo 
quy định sau: 

a) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng cho cổ đông lớn theo quy 
định tại Điều 31 Thông tư này khi toàn bộ số cố phiếu thuộc sở hữu của công ty 
quản lý quỹ và các khách hàng ủy thác hoặc số cổ phiếu thuộc sở hữu của chi 
nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty mẹ của chi nhánh 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và các khách hàng ủy thác đạt từ 
5% trở lên tống số cố phiếu có quyền biếu quyết của công ty đại chúng hoặc sở 
hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, ngoại trừ khách hàng ủy thác là 
quỹ ETF; 

b) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụnậ cho người nội bộ và 
người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều 33 Thông tư này khi 
công ty quản lý quỹ là người có liên quan của người nội bộ theo quy định của 
pháp luật, ngoại trừ giao dịch hoán đối và tái cơ cấu danh mục định kỳ theo chỉ 
số tham chiêu của Quỹ ETF. 

6. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ 
nước nạoài tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin liên 
quan đến giao dịch chứng khoán thay cho khách hàng của mình khi đứng tên sở 
hữu tài sản ủy thác của khách hàng trong trường hợp khách hàng của mình thuộc 
đôi tượng công bố thông tin. Trường hợp khách hàng đầu tư đứng tên sở hữu tài 
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sản ủy thác, khách hàng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công 
bố thông tin theo quy định pháp luật. 

7. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ đâu tư chứnậ khoán phải tuân thủ các nghĩa 
vụ công bô thông tin khác theo quy định tại Điêu 13 Thông tư này và quy định 
pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ đâu tư chứng khoán. 

Chương VI 
CÔNG BÓ THÔNG TIN CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG, 

CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG 

Điều 26. Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng 
1. Công bố thông tin định kỳ của quỹ đại chúng 
a) Báo cáo tài chính 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chúng khoán phải công bố báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán bởi tố chức kiếm toán được chấp thuận, báo cáo tài 
chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính quý của quỹ. Nội dung báo 
cáo tài chính thực hiện theo quy định pháp luật vê kê toán áp dụng cho quỹ có 
liên quan. Thời hạn công bố báo cáo tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 
1, 2 và 3 Điều 14 Thông tư này. 

b) Báo cáo hoạt động đầu tư 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo và công bố định kỳ 

hăng tháng, quý, năm các báo cáo hoạt động đâu tư của quỹ theo quy định pháp 
luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

c) Báo cáo giá trị tài sản ròng 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố báo cáo thay đổi giá 

trị tài sản ròng của quỹ đại chúng định kỳ hằng tuần và công bố giá trị tài sản 
ròng của quỹ tại ngày làm việc tiêp theo của ngày định giá theo quy định pháp 
luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

d) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ báo cáo 

tông kêt hoạt động CỊuản lý quỹ của quỹ đại chúng bán niên và hăng năm theo 
quy định pháp luật vê hướng dân hoạt động và quản lý quỹ đâu tư chúng khoán. 

2. Công ty quản lỵ quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin liên 
quan tới Đại hội nhà đâu tư của quỹ đại chúng theo quy định áp dụng đôi với 
Đại hội đông cô đông của công ty đại chúng tại khoản 3 Điêu 10 Thông tư này. 

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, công ty quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin khác của 
quỹ đâu tư chứng khoán theo quy định pháp luật vê hướng dân hoạt động và 
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quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 
4. Trừ các báo cáo tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này, thời hạn 

công bố các thông tin định kỳ khác của quỹ đại chúng như sau: 
a) Đối với thông tin công bố định kỳ hằng tuần: Tại ngày làm việc đầu tiên 

của tuần kế tiếp hoặc tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá (đối với quỹ 
mở); 

b) Đối với thông tin công bố định kỳ hằng tháng: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày kết thúc tháng gần nhất; 

c) Đối với thông tin công bố định kỳ hằng quý: Trong thời hạn 20 ngày, kể 
từ ngày kết thúc quý gần nhất; 

d) Đối với thông tin công bố định kỳ 06 tháng (bán niên): Trong thời hạn 
45 ngày, kê từ ngày kêt thúc 06 tháng (bán niên) gân nhât; 

đ) Đôi với thông tin công bô định kỳ hăng năm: Trong thời hạn 90 ngày, kê 
từ ngày kết thúc năm gần nhất. 

Điều 27. Công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng 
lệ Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin bất 

thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây đôi 
với quỹ đại chúng: 

a) Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư; 
b) Quyết định thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng; 
c) Được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đại 

chúng ra công chúng; 
d) Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; quỹ đại 

chúng chào bán không thành công; 
đ) Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch; 
e) Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt 

động, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng; 
g) Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ, Quyết định điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ; 
h) Công bố về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện quyền cho nhà đầu 

tư của quỹ; 
i) Định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ đại chúng; 
k) Thay đổi tên quỹ, thay đổi ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ đầu 

tư chứng khoán; thay đối thành viên lập quỹ, tổ chức tạo lập thị trường (đổi với 
quỹ ETF); 

1) Vượt mức các hạn chế đầu tư và điều chỉnh sai lệch của danh mục đầu tư 
của quỹ đại chúng; 
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m) Tạm ngừng giao dịch hoán đổi hoặc mức sai lệch so với chỉ số tham 
chiêu vượt quá mức cho phép (đôi với quỹ ETF); 

n) Các trường hợp quy định tại điểm a, đ, g, 1, n và o khoản 1 Điều 11 
Thông tư này. 

2. Công ty ạuản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin về Đại 
hội nhà đầu tư bat thường hoặc việc lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư bằng văn bản 
theo quy định tại khoản 3 Điêu 11 Thông tư này. 

3. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố các thông tin bất 
thường khác vê quỹ đại chúng theo quy định pháp luật vê hướng dân hoạt động 
và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

4. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi công bố thông tin về các sự 
kiện quỵ định tại khoản 1, 2 và 3 Điêu này J?hải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên 
nhân, kế hoạch và các giải pháp khắc phục (nếu có). 

Điều 28. Công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng 

lẳ Báo cáo tài chính 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố các báo cáo tài 

chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo 
tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính quý của công ty đâu tư 
chứng khoán đại chúng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này. 

2. Báo cáo hoạt động đầu tư 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tháng, 

quý, năm báo cáo hoạt động đâu tư của công ty đâu tư chứng khoán đại chúng 
theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư 
chứng khoán đại chúng. 

3. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tuần 

báo cáo thay đôi giá trị tài sản ròng của công ty đâu tư chứng khoán đại chúng 
theo quy định pháp luật vê hướng dân hoạt động và quản lý công ty đâu tư 
chứng khoán đại chúng. 

4. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng. 

Công ty quản lỵ quỹ đầu tư chứng khoán phải cônệ bố định kỳ bán niên, 
hăng năm báo cáo tông kêt hoạt động quản lý công ty đâu tư chứng khoán đại 
chúng theo quy định pháp luật vê hướng dân hoạt động và quản lý công ty đâu 
tư chứng khoán đại chúng. 

5. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin về Đại 
hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại 
khoản 3 Điêu 10 Thông tư này. 
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6. Trừ các báo cáo tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này, thời hạn 
công bố thông tin định kỳ khác của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thực 
hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Thông tư này. 

Điều 29. Công bố thông tin bất thưòng về công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng 

1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin bất 
thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây đôi 
với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 

a) Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng; 

b) Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng; 

c) Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch; 
d) Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đối thời hạn 

hoạt động, thanh lý tài sản của công ty đâu tư chứng khoán đại chúng; bị thu hôi 
Giây chứng nhận thành lập và hoạt động đôi với công ty đâu tư chứng khoán đại 
chúng; 

đ) Quyết định chào bán, phát hành cổ phiếu của công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng; được cấp Giấy chứng nhận chào bán cố phiếu ra công chúng, 
Giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm cổ phiếu; Giấy phép thành lập và hoạt 
động, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty; 

e) Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ; 
g) Định giá sai giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán đại 

chúng; 
h) Thay đổi tên công ty, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 

ngân hàng giám sát; 
i) Vượt hạn mức đầu tư và điều chỉnh sai lệch của danh mục đầu tư của 

công ty; 
k) Các sự kiện khác có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tài 

chính, hoạt động của công ty; 
1) Các trường họp quy định tại điểm a, c, đ, g, i, 1, n và o khoản 1 Điều 11 

Thông tư này. 
2. Công ty quản lý ạuỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin về họp 

Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cố 
đông dưới hình thức lấy ý kiến cố đông bằng văn bản của công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này. 

3. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố các thông tin bất 
thường khác về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật 
vê hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 
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Điều 30. Công bố thông tin theo yêu càu về quỹ đại chúng, công ty đầu 
tư chứng khoán đại chúng 

1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin liên 
quan tới quỹ đại chúng, công ty đầu tư chúng khoán đại chúng trong thời hạn 24 
giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của ủy ban Chúng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 12 Thông tư này và trong các trường hợp sau: 

a) Có thông tin liên quan ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng chỉ quỹ 
đại chúng; cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

b) Có thay đổi bất thường về giá, khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng; 
cô phiêu của công ty đâu tư chứng khoán đại chúng; 

c) Các sự kiện khác theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
giao dịch chứng khoán. 

2. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin theo yêu 
câu của Uy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi niêm yêt 
chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó nêu rõ sự kiện được Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố, nguyên nhân, mức 
độ xác thực của sự kiện đó. 

Chương VII 
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

Điều 31. Công bố thônạ tin của cổ đông Ió'n, nhóm người có liên quan 
sỏ" hữu từ 5% trở lên số co phiếu có quyển biểu quyết của công ty đại 
chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm ngưòi có 
liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của (juỹ đóng; nhóm nhà đau 
tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 
quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ 
đóng 

1. Tố chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cố đông lớn của công 
ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và 
báo cáo vê giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đâu tư chứnệ 
khoán, ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đôi với cô 
phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành 
kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày trở thành 
hoặc không còn là cô đông lớn. 

2ắ Cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cô 
phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo cho công ty đại 
chúng, công ty quản lý quỹ đâu tư chứng khoán, Uy ban Chứng khoán Nhà nước 
và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày có sự thay đôi trên theo mâu quy 
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định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này. 
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số lượng cỗ phiếu có quyền biểu quyết 

của tổ chức niêm yết X. Ngày T, ông A đặt lệnh giao dịch mua vào làm tăng tỷ lệ 
sở hữu cổ phiếu X từ 5,2% lên 5,7%. Tiếp sau đố, vào ngày T', ông A đặt lệnh 
mua tiếp làm tăng tỷ ỉệ sở hữu co phiếu X từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch tại ngày 
T' đã ỉàm cho tỷ lệ sở hữu cố phiếu X của ông A thay đôi vượt qua ngưỡng 6%, 
do vậy, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày hoàn tát giao dịch chứng 
khoán, ông A phải công bo thông tin và báo cảo công ty X, úy ban Chúng khoán 
Nhà nước và Sở giao dịch chúng khoán về việc thay đôi tỷ ỉệ sở hữu cô phiêu 
của mình. 

3. Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc trở thành cổ đông lớn hoặc thời điếm 
thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% nêu tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này được tính kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán theo quy định tại 
khoản 12 Điều 3 Thông tư này. 

4. Quy đinh tai khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng áp dụng đổi với nhóm 
người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 
công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm 
nệười có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà 
đầu tư nước nệoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biếu 
quyết của 01 to chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng. 
Nhóm nhà đầu tư nước nệoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cố phiêu có 
quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của 
quỹ đóng thực hiện công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ 
lục X ban hành kèm theo Thông tư này căn cứ trên tống số lượng cố phiếu, 
chứng chỉ quỹ đóng mà nhóm nhà đầu tư nước ngoài đó nắm giữ. 

5. Quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này không áp dụng đối với các đối 
tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm 
giữ cố phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cố 
phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu. 

6. Công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công 
bô trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 03 ngàỵ làm việc sau 
khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đối tỷ lệ sở hữu cố phiếu, chứng 
chỉ quỹ của các đối tượng được quy định tại Điều này. 

Điều 32. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông sáng lập trong 
thời gian bị hạn chế chuyến nhượng của công ty đại chúng, công ty đầu tư 
chứng khoán đại chúng 

1. Tối thiểu 03 nẹày làm việc trước ngày thực hiện giao dịch, cổ đônệ 
sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật về 
doanh nghiệp phải gửi báo cáo cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch), Tống công ty 
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty đại chúng và công ty quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán về việc thực hiện giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ 
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lục XI ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chuyển nhượng cho người 
không phải là cổ đông sáng lập, người thực hiện chuyển nhượng phải gửi bô 
sung nghị quyêt của Đại hội đông cô đông thông qua việc chuyên nhượng nêu 
trên. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường 
họp giao dịch kêt thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kêt thúc thời hạn dự kiên 
giao dịch, cổ đông sáng lập Ị)hải báo cáo cho Uy ban Chứng khoán Nhà nước, 
Sở giao dịch chứng khoán (đôi với cô phiêu niêm yêt, đăng ký giao dịch), Tông 
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty đại chúng và công ty 
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về kết quả thực hiện giao dịch đong thời giải 
trình lý do không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hêt khôi lượng 
đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

3. Trong thời hạn 03 ngàỵ làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan 
đến sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đônệ sáng lập theo quy định tại 
Điêu này, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đâu tư chứng khoán phải công 
bô trên trang thông tin điện tử của công ty. 

Điều 33. Công bố thông tin của người nội bộ và ngưòi có liên quan 
của người nội bộ 

1 ẵ Người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng, quỹ đại chúng (sau đây gọi chung là người nội bộ) và người có liên quan 
của các đối tượng này (sau đây gọi chung là người có liên quan) phải công bố 
thông tin, báo cáo trước và sau khỉ thực hiện giao dịch cho Uy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cố phiếu niêm yết, đăng ký giao 
dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở 
lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính 
theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo 
giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc jJĨá trị chuyến 
nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyến đổi, quyền 
mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ 
thông giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được 
cho, tặng hoặc được tặng, thừa kê, chuyên nhượng hoặc nhận chuyên nhượng 
chứng khoán và các trường hợp khác), cụ thể như sau: 

a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, 
người nội bộ và người có liên quan phải công bô thông tin vê việc dự kiên giao 
dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng 
ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo 
thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin 
và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có 
thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán; 
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c) Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bô thông 
tin theo quy định tại Điều này được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 
này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào 
mua công khai; 

d) Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, 
giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyến đôi, 
quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc 
chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được 
đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch 
trước đó; ngoại trừ trường họp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý 
quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện 
đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đâu tư theo 
chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy 
thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt 
đăng ký; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường 
họp giao dịch kêt thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kêt thúc thời hạn dự kiên 
giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả 
giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc 
không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục 
XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Người nội bộ và người có liên quan là đối tượng phải thực hiện báo 
cáo, công bô thông tin theo quy định tại khoản này đông thời là đôi tượng phải 
thực hiện báo cáo, công bô thông tin theo quy định tại Điêu 31 Thông tư này thì 
chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và 
người có liên quan. 

2. Người nội bộ và người có liên quan không thuộc đổi tượng phải thực 
hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này đồng thời là 
đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo (Ịuy định tại Điều 31 
Thông tư này thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy 
định tại Điều 31 Thông tư này. 

3. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin tại điểm a, b và d khoản 1 Điều 
này không áp dụng đối với trường họp công ty chứng khoán bán giải chấp cố 
phiêu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đâu tư 
chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối 
tượng này. 

4. Trường họp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch 
không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối 
tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin 
theo quy định tại khoản 1 Điêu này. 
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5. Trường hợp công ty chứng khoán là người có liên quan của người nội 
bộ của tô chức niêm yêt, đăng ký giao dịch hoặc quỹ đại chúng niêm yêt, khi 
thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc chứng chỉ 
quỹ niêm yết, công ty phải báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán, tổ chức niêm yêt, đăng ký giao dịch hoặc công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điêm hoàn thành giao dịch 
sửa lỗi. 

6. Trường hợp công ty mẹ, các tổ chức chính trị, to chức chính trị - xã hội 
(công đoàn, đoàn thanh niên,...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy 
định tại Điều lệ công ty của công ty đại chúng, công ty đâu tư chứng khoán đại 
chúng thực hiện giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đâu tư 
chứng khoán đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bô thông tin áp dụng đôi 
với người nội bộ và người có liên quan. 

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên 
quan đến giao dịch chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan theo 
quy định tại Điều này, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đâu tư chứng 
khoán phải công bô trên trang thông tin điện tử của công ty. 

Điều 34. Công bố thông tin về quỹ hoán đổi danh mục 
1. Trong giao dịch hoán đổi và giao dịch tái cơ cấu danh mục theo chỉ sô 

tham chiêu, quỹ hoán đôi danh mục được miên trừ nghĩa vụ công bô thông tin 
của cô đông lớn, người nội bộ và người có liên quan theo quy định tại Điêu 31 
và Điều 33 Thông tư này. 

2. Thành viên lập quỹ và tổ chức tạo lập thị trường của quỹ hoán đối danh 
mục được miễn trừ nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, người nội bộ và 
người có liên quan theo quy định tại Điều 31 và Điều 33 Thông tư này khi giao 
dịch chứng khoán cơ cấu của quỹ hoán đổi danh mục trong các trường hợp sau: 

a) Mua chứng khoán cơ cấu để thực hiện hoán đổi lấy chứng chỉ quỹ 
nhằm đáp ứng lệnh mua của nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị 
trường; 

b) Bán chứng khoán cơ cấu là kết quả của việc hoán đổi từ chứng chỉ quỹ 
nhằm đáp ứng lệnh bán từ nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị trường. 

3. Tổ chức tạo lập thị trường của quỹ hoán đổi danh mục được miễn trừ 
nghĩa vụ công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch của người nội bộ và 
người có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Thông tư này khi 
thực hiện giao dịch tạo lập thị trường cho chứng chỉ ạuỹ hoán đôi danh mục theo 
mã nhận diện lệnh được Sở giao dịch chứng khoán cấp. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán 
đổi, nhà đầu tư hoặc thành viên lập quỹ là người nội bộ của tổ chức niêm yết và 
người có liên quan của các đối tượng này phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông 
tin theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điêu 33 Thông tư này. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán 
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đổi, nhà đầu tư hoặc thành viên lập quỹ là cổ đông lớn của tổ chức niêm yết phải 
thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Điều 31 Thông tư này. 

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên 
quan đến giao dịch hoán đổi của người nội bộ, người có liên quan của người nội 
bộ, cố đông lớn của tổ chức niêm ỵết theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 
này, tố chức niêm yết phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. 

Điều 35. Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai 
Tổ chức, cá nhân chào mua công khai, công ty mục tiêu và công ty quản 

lý quỹ đầu tư mục tiêu phải thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật 
về chào mua công khai. 

Chương VIII 
CÔNG BỐ THONG TIN CỦA 

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Điều 36. Nội dung công bố thông tin của Tổng công ty lưu ký và bù 
trừ chứng khoán Việt Nam 

lề Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện công 
bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kế từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: 

a) Cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, chi nhánh 
thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; 

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng kỵ chứng khoán, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chúng khoán 
bố sung; thông tin về việc hủy đăng ký chứng khoán; 

c) Bảo lưu mã chứng khoán trong nước; 
d) Thực hiện quyền của các chứng khoán đã đăng ký tại Tổng công ty lưu 

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 
đ) Các trường hợp chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao 

dịch chứng khoán được Uy ban Chứng khoán Nhà nước châp thuận; 
e) Các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký, thành viên bù 

trừ từ hỉnh thức khiển trách trở lên; 
g) Thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, thông tin về đình chỉ, hủy 

bỏ tư cách thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; 
h) Xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán áp dụng các biện pháp 

bảo đảm thanh toán; 
i) Hệ thống thanh toán bù trừ gặp sự cố bất khả kháng; 
k) Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty 

đại chúng, tô chức niêm yết, tố chức đăng ký giao dịch; thông tin về số lượng cổ 
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phiếu nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua tại công ty đại chúng, tổ chức 
niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; 

1) Thông tin về giá thanh toán cuối cùng của chứng khoán phái sinh; 
m) Công bố thông tin theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
2Ể Tổng cônạ ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện công 

bô thông tin tôi thiêu 02 ngày làm việc trước khi thực hiện áp dụng tỷ lệ ký quỹ 
đối với thành viên bù trừ. 

3. Tổng cônệ ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện công 
bố thông tin tối thiểu 02 ngày làm việc trước khi thực hiện áp dụng, thay đối các 
mức giới hạn vị thế. 

4. Định kỳ hằng tháng, quý và năm, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc kỳ báo cáo, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 
phải công bô các thông tin sau: 

a) Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; 
b) Cấp, hủy bỏ mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh 

tê có vôn đâu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vôn điêu lệ; 
c) Quản lý và sử dụng quỹ bù trừ; 
d) Quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán. 
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách cổ đông của 

công ty đại chúng, Tống công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải 
báo cáo Úy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời gửi Sở giao dịch chứng 
khoán thông tin về việc công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại 
chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán. 

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi trở thành thành viên hoặc 
không còn là thành viên của các tố chức quốc tế về thị trường chứng khoán, 
tham gia ký kết các chương trình hành động, các cam kết quốc tế về phát triển 
thị trường chứng khoán, Tống công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 
có nghĩa vụ công bố thông tin về các hoạt động này. 

7. Tống công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ cônệ 
bô các thông tin khác theo quy định pháp luật vê doanh nghiệp và pháp luật vê 
quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 
nghiệp. 

Chương IX 
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Điều 37. Nội dung công bố thông tin về giao dịch chứng khoán của sỏ' 
giao dịch chứng khoán 

1. Thông tin trong giờ giao dịch 
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a) Tổng số loại chứng khoán được phép giao dịch; 
b) Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá mở cửa, đóng cửa của từng ngày 

giao dịch, giá thực hiện và khối lượng thực hiện của giao dịch gần nhất, giá dự 
kiên (trường hợp khớp lệnh định kỳ), giá giao dịch cao nhât trong phiên, giá 
giao dịch thấp nhất trong phiên, mức và ký hiệu biến động giá của từng loại 
chứng khoán, giá bình quân của chứng khoán (đối với thị trường Ưpcom); 

c) Ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất của từng loại chứng khoán 
kèm theo khối lượng đặt mua, bán tương ứng với các mức giá đó; 

d) Thông tin giao dịch của trái phiếu phân theo kỳ hạn còn lại, bao gồm: 
Các kỳ hạn giao dịch, lợi suât, khôi lượng và giá trị của giao dịch gân nhât, biên 
động lợi suất của giao dịch gần nhất so với giao dịch trước đó; 

đ) Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. 
2. Thông tin cuối ngày giao dịch 
a) Tình trạng các loại chứng khoán; khối lượng mở của từng loại chứng 

khoán phái sinh; 
b) Tổng số loại chứng khoán được phép giao dịch trong ngày; 
c) Chỉ số giá chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán xây dựng và 

được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; mức và biến động chỉ số so 
với ngày giao dịch trước đó; 

d) Mức độ dao động giá cổ phiếu trong ngày giao dịch; 
đ) Số lượng lệnh, khối lượng đặt mua, bán và giá trị tương ứng với mỗi 

loại chứng khoán; 
e) Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường (theo đợt khớp lệnh, ngày 

giao dịch); 
g) Giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại chứng khoán: 
- Khớp lệnh (theo từng đợt khớp lệnh và ngày giao dịch đối với khớp lệnh 

định kỳ và theo ngày giao dịch đối với trường họp khớp lệnh liên tục); 
- Thoả thuận (nếu có): Thời điểm, loại thông tin giao dịch công bố thực 

hiện theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán; 
- Giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ của tố 

chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có). 
h) Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và giới hạn còn 

được mua đôi với từng loại chứng khoán; 
i) Thông tin giao dịch (giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với 

toàn thị trường, mức độ, tỷ lệ thay đối giá, khối lượng giao dịch) về 10 cổ phiếu 
có khối lượng giao dịch lớn nhất và 10 cổ phiếu biến động giá lớn nhất so với 
ngày giao dịch gần nhất; 
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k) Thông tin giao dịch (giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so 
với toàn thị trường; mức độ, tỷ lệ thay đổi giá và khối lượng giao dịch) của 10 
cổ phiếu có giá trị niêm yết lớn nhất và 10 cổ phiếu có giá thị trường lớn nhất; 

1) Thông tin giao dịch (giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với 
toàn thị trường; mức độ, tỷ lệ thay đổi giá và khối lượng giao dịch) về trái phiếu 
bao gồm loại trái phiếu, lãi suất, thời gian đáo hạn, giá thực hiện, lợi suất hiện 
hành, lợi suất đáo hạn; 

m) Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ phiếu niêm yết, 
đăng ký giao dịch; 

n) Công bố thông tin theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
3. Công bố thông tin khi thực hiện niêm yết mới, thay đổi mẫu hợp đồng 

chứng khoán, hủy niêm yết chứng khoán phái sinh theo quy định sau: 
a) Công bố thông tin về hợp đồng mẫu tối thiểu 30 ngày trước khi thực 

hiện niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh; 
b) Công bố thông tin tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi áp dụng thay đổi 

điều khoản của hợp đồng mẫu chứng khoán phái sinh đang niêm yết; 
c) Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi hủy niêm yết chúng 

khoán phái sinh do tài sản cơ sở bị hủy niêm yêt. 
Điều 38. Nội dung thông tin công bố về tổ chức niêm yết, đăng ký giao 

dịch tại Sỏ" giao dịch chứng khoán; thành viên giao dịch, thành viên giao 
dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trưòng; công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán có quản lý quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng 

1. Thông tin về tố chức niêm yết, đăng ký giao dịch 
a) Thông tin chung về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch: 
- Thông tin về chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch, ngày giao dịch đầu 

tiên; 
- Thông tin về huỷ niêm yết, đăng ký giao dịch; 
- Thông tin về thay đổi niêm yết, đăng ký giao dịch, ngày giao dịch bổ 

sung; 

- Thông tin về niêm yết, đăng ký giao dịch lại; 
- Thông tin về xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch 

theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán; 
- Thông tin về chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, giao dịch trong 

ngày; 
- Thông tin về chứng khoán bị hạn chế giao dịch; 
- Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng 
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ký giao dịch. 
b) Các thông tin mà tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện công 

bố thông tin thông qua phương tiện công bố thông tin của Sở giao dịch chứng 
khoánẵ 

2. Thông tin về thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành 
viên tạo lập thị trường tại Sở giao dịch chứng khoán: 

a) Thông tin chung về thành viên: 
- Thông tin về chấp thuận thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc 

biệt, lựa chọn thành viên tạo lập thị trường; 
- Thông tin về xử lý vi phạm thành viên giao dịch, thành viên giao dịch 

đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường, đại diện giao dịch theo Quy chê của Sở 
giao dịch chứng khoán; 

- Thông tin về hủỵ bỏ tư cách thành viên giao dịch, thành viên giao dịch 
đặc biệt, chấm dứt hợp đồng tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường; 

- Thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 thành viên có thị phần 
lớn nhất theo quý, bán niên và năm; 

- Các thông tin khác. 
b) Các thông tin mà thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, 

thành viên tạo lập thị trường thực hiện công bố thông tin thông qua phương tiện 
công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán. 

3. Thông tin về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quản lý quỹ 
đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng 

a) Thông tin chung về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quản lý 
quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 

- Thông tin về số lượng công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quản 
lý quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; 

- Thông tin về số lượng quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu tư chứng 
khoán đại chúng mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý; 

- Thông tin về xử lý vi phạm đối với quỹ đại chúng niêm yết, công ty đầu 
tư chứng khoán đại chúng theo Quy chê của Sở giao dịch chứng khoán; 

- Các thông tin khác. 
b) Các thông tin liên quan đến quỹ niêm yết, công ty đầu tư chúng khoán 

đại chúng mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện công bố thông 
tin thông qua phương tiện công bô thông tin của Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Sở giao dịch chứng khoán phải công bố thông tin theo quy định tại khoản 
1, 2 Điều 37 và khoản 1, 2, 3 Điều này trong thời hạn 24 giờ kế từ khi xảy ra sự 
kiện hoặc sau khi nhận được báo cáo, thông báo, hồ sơ công bố thông tin đầy đủ 
và họp lệ của tố chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán thành 
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viên, công ty CỊUẩn lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đại 
chúng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 39. Thông tin về giám sát thị truòng chứng khoán, thi trường 
chứng khoán phái sinh và thông tin về hoạt động của sỏ' giao dịch chửng 
khoán 

1. Thông tin giám sát thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán 
phái sinh bao gồm: 

a) Thông tin về tạm ngừng giao dịch hoặc cho phép giao dịch trở lại đối 
với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh niêm yêt; 

b) Thông tin về chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt 
hoặc không còn bị cảnh báo, kiếm soát, kiếm soát đặc biệt; 

c) Thông tin về giao dịch của cổ đông lớn, giao dịch của cổ đông sáng lập 
trong thời gian bị hạn chế chuyến nhượng, giao dịch của người nội bộ và người có 
liên quan của người nội bộ, giao dịch chào mua công khai, giao dịch mua lại cô 
phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; 

d) Thông tin về việc vi phạm quy định công bố thông tin của tổ chức niêm 
yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành 
viên tạo lập thị trường; 

đ) Thông tin về việc xử lý các vi phạm về hoạt động trên thị trường chứng 
khoán theo quy định tại Quy chê của Sở giao dịch chứng khoán; 

e) Thông tin về thay đổi biên độ dao động giá, áp dụng và thay đổi giới 
hạn lệnh; 

g) Các hướng dẫn, thông báo của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 
dịch chứng khoán vê quản lý, giám sát thị trường theo quy định của Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 

2ệ Sở giao dịch chứng khoán phải công bố thông tin theo quy định tại khoản 
1 Điều này trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự kiện hoặc sau khi nhận được 
báo cáo, thông báo, hồ sơ công bố thông tin đầy đủ và họp lệ của tố chức niêm yêt, 
đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán thành viên và các to chức, cá nhân có liên 
quan. 

3ẵ Thông tin về hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi trở thành thành viên hoặc không 

còn là thành viên của các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán, tham gia ký 
kết các chương trình hành động, các cam kết quốc tế về phát triển thị trường 
chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ công bố thông tin về các 
hoạt động này. 

4. Sở giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ công bố các thông tin khác theo 
quy định pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về quản lý, sử dụng vôn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 
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Chương X 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 40. Điều khoản thi hành 

1 ệ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và 
thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

2. Việc công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của năm tài chính 
2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 
10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán. 

Điều 41. Tổ chức thưc hiên • • 

ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty 
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các đối tượng công bố thông tin khác 
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./, ự 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưóng Chính phủ; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ưo'ng của các đoàn thể; 
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Lưu: VT, UBCK(300b)^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
vTRƯỞNG 

rũynh Quang Hải 



Phụ lục I 
Appendix I 

GIẤY ỦY QUYÈN THựC HIỆN CÔNG BÓ THÔNG TIN 
POWER OFA TTỌRNÈY TO DISCLOSEINFORMA TION 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the CircularNo 96/2020/TT-BTC on November 16,2020of the Mmìster of 
Fừiance) 

TÊN CÔNG TY 
COMPANY'S NAME 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALIST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

SỐ:..../GUQ-... 
No:.../GUQ-... 

Giấy ủy quyền thực hiện 
công bố thông tin* 

Povver of the attorney to 
Disclose iníbrmation* 

ngày... tháng năm 
month ... day year 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công 
bố thông tinypríncipal (hereinafter referred to as "Party A" - is a company, 
organỉzation with obligation to disclose ỉnformation): 

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Tradỉng name of organỉzatỉon, 
company: 

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ 
đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/Name of 
publỉc securitỉes ỉnvestment fund (in case the fund management company 
regỉsters authọrizedperson to disclose ỉnformatỉon for public fund) 

- Mã chứng khoản/Securitìes code\ 
- Địa chỉ liên lạc/'Addressể. 
- Điện thoạiITelephone: Fax: Email: -

Website: 
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II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") /Attorney-in-fact 
(hereinaýter referred to as "Party B "): 

- Ông (B ầ)/Mr (Ms/Mrs): 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)//D card No. (or Passport No.): 

Ngày cấpIDate ofissue Nơi cấpIPlace ofissue...... 
- Địa chỉ thường trú/ Permanent resỉdence: 
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Posỉtỉon ỉn the organizatỉon, company: 
III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization): 
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông 

tin" của Bên AJParty B is appoỉnted as the "Authorỉzed person to discỉose 
ỉnformatỉon " of Party A. 

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông 
tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật. 

Party B, on behaỉf of Party A, zể£ responsỉbỉe to perform the dỉsclosure 
obligatỉons fully, accurately andpromptly ỉn accordance wỉth the law. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến khi có thông báo hủy bỏ 
bằng văn bản của (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/ Thỉs 
Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation ỉs 
submỉtted by (Name of organization, company/ Name of fund 
management company). 

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B /PARTY B 
THEO PHÁP LÚẬT (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

PARTY A/ (Signature, full name) 
LEGAL REPRESENTA TI VE 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Signature, full name and seaỉ) 

Tài liệu đính kèmỈAttachmenís: 
- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo 

mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to dỉsclose 
informatỉon as Appendỉx 03; 

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A ỉà người đại 
diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền. 

Note: For an organisation that ỉs a/oreign ỉnvestor, party A is the legal 
representatỉve instead of authorised representatỉve. 



Phu luc II • • 
Appendix II 

GIẤY ỦY QUYỀN THựC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
POWER OF ATTỌRNEY TO DISCLOSEINFORMATION 

(Bơn hành kèm theo Thông tư số96/2020/ĨT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the CircidarNo 96/2020/TT-BTC on November 16,2020of the Minister of 
Fừiance) 

CÁ NHÂN 
FULL NAME 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALIST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happỉness 

SỐ:.../GUQ-... 
No:ế../GUQ-.ề. 

Giấy ủy quyền thực hiện 
công bố thông tin* 

Power of the attorney to 
Disclose iníòrmation* 

Ế, ngày... tháng năm 
ễ, month ..ỗ day year 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name oíPublic company/íìind management company. 

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là nhà đầu tư cá nhân có 
nghĩa vụ công bố thông tin yPrincipal (hereìnaỷter referred to as "Party A" - is 
an indỉviduaỉ investor wỉth obligatỉons to dỉsclose informatỉon) 

- Ông (Bà)ÁMr (Ms/Mrs): 
- Quốc tịch/ Nationality: 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ỈD card No. (or Passport No.): .... Ngày 

cấpIDate of ỉssue Nơi cấpIPlace of issue 
- Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ liên hệ/Permanent resỉdence/Address: 
- Mã số giao dịch (đối với NĐTNN) Trading Code (for/oreign ỉnvestors): 
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- Các tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc Tài khoản lưu ký chứng 
khoán (nếu có)/The securỉties trading accounts or deposỉtory accounts (if any): 

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B")/'Attorney-ỉn-fact 
(hereinaýter referred to as "Party B "): 

a) Trường hợp tổ chức được chỉ định, ủy quyền thực hiện công bố thông 
tin/ In case an organizatỉon is designated, authorized to disclose ỉnformatỉon: 

- Tên tổ chức/Organisation 's name: 
- Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/tel/fax/email///eứd offìce address 

(address)/tel/fax/emaỉl.... 
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 

giây tờ pháp lý tương đương, ngày câp... noi câp.../Business Regỉstration 
Certiýìcate No., Lỉcense on Operations or equivaỉent ỉegal documents..., date of 
issue..., pỉace of ỉssue... 

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức/Tên của cá nhân mà 
tổ chức đó chỉ định thực hiện việc công bố thông tin/Name of the legal 
representatỉve of that organisation/Name of authorized person of that 
organỉsation who is dỉrectly ỉn charge of ỉnformation dỉsclosure: . 

b) Trường họp cá nhân được ủy quyền thực hiện công bố thông tin/ In 
case an individual /ệ£ desỉgnated, authorized to dỉsclose informatỉon: 

- Ông (B ầ)/Mr ('Ms/Mrs'): 
- Quốc tịch/Nationality: 
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)HD card No. (or Passport No.): 

Ngày cấpỈDate of issue.... Nơi cấpIPlace of ỉssue... 
- Địa chỉ thường trủlPermanent residence/: 
- Số điện thoại/Teỉephone number. 
- Nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ nơi công tác/Occupation: ữí.ẻ .ế.. 

workỉng address:... 
- Chức vụ tại tổ chức, công ty nơi công tác/Positỉon in the organization/ 

company: 
III. Nội dung ủy quyền (Content of authorỉzation): 
Bằng giấy ủy quyền này: Bên A ủy quyền cho bên B làm "Người công bố 

thông tin của bên A". Bên A có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch cố 
phiếu/chứng chỉ quỹ của mình cho bên B và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp 
thời, chính xác đối với thông tin cung cấp cho bên B. Bên B có trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến các giao dịch của bên A theo quy 
định pháp luật/By this authorization: Party A authorỉzes Party B to perform 
"informatìon disclosure for Party Ả Party A shalỉ provỉde information on 
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share/fund certỉficate transactỉons to Party B and be responsible for the 
completeness, tỉmeliness and accuracy of the ỉnformatỉon provided to Party B. 
Party B shall perỷorm the obligations of ỉnformatỉon discỉosure reỉatỉng to the 
transactions of party A ỉn accordance with the ỉaw. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/This Power of Attorney shall 
take effect from đến ngày/to hoặc đến khi có thông báo hủy bỏ bằng 
văn bản của bên Aíuntil a written notice of revocation ỉs submỉtted by Party A. 

BÊN A /PARTY A BÊN B /PARTY B 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức) 

(Signature, ỷuĩl name) (Sỉgnature, fulỉ name and seal- ỉn case of 
organỉsatỉon) 



Phụ lục III 
Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRICULL UM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/7T-BTC ngậy 16 thảng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the CừcvdarNo 96/2020/ĨT-BTC on Nơvember !6,2020of the Mìnìster of 
Fỉnance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCỈALIST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày... tháng ẽ.. năm 
day .... month .ắ.. year 

BẢN CUNG CẤP THÔNG Tm/CIRRICULLUM VITAE 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

1/ Họ và tên /Full name: 
2/ Giới tính/iSex: 
3/ Ngày tháng năm sirứì/Date ofbirth: 
4/ Nơi sinhIPlace ofbirth\ 
5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)//D card No. (or Passport No.): 

Ngày cấp/Date of ỉssue Nơi cấpIPỈace of 
issue 

6/ Quốc tịch/Natìonality: 
7/ Dân tộc/Ethnic: 
8/ Địa chỉ thường trÚ/Permanent resỉdence: 
9/ Số điện thoạiITelephone number. 
10/ Địa chỉ Qmsàì/Email: 
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name 

subject to ỉnformation disclosure rules: 
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tinICurrent 

position in an organỉzatỉon subject to informatỉon disclosure: 
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13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khấc/Positions in other 
companỉes: 

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong 
ầỏ:/Number of owning shares accountỉng for ....% of charter capital, 
of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 
hữu:/Owning on behaựof (the State/strategic ỉnvestor/other organisatỉon): 

+ Cá nhân sở hữu/ Chvning by ỉndivỉdual: 
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu cỏyother owning commỉtments (if any): 
16/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of affúỉated 

persons of decỉarant: 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 
2019 
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 
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Stt 
No. 

Mă CK 
Securities 
symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán(nếu 
có) 
Securìties 
trading 
accounts (if 
available) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) 
Position at 
the company 
(if 
available) 

Mối quan hệ đối 
với công ty/ 
người nội bộ 
Relationship 
with the 
company/intern 
al person 

Loại hình 
Giấy NSH 
(*) 
(CMND/Pa 
ssport/Giấy 
ĐKKD) 
Type of 
documents( 
ID/Passpor 
t/ Business 
Registratio 
n 
Certifìcate) 

Số 
Giấy 
NS 
H 
(•)/ 
NS 
H 
No. 

Ngày 
cấp 
Date 
of 
issue 

Nơi 
cấp 
Place 
of 
issue 

Địa chi 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 
Addres 
s/Head 
ọffìce 
address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 
Number 
of shares 
owned at 
the end 
of the 
period 

Tỷ lệ sở 
hữu cồ 
phiếu 
cuối kỳ 

Percent 
age of 
shares 
owned 
at the 
end of 
the 
period 

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
nguời có 

liên 
quan 
của 

công ty/ 
người 
nội bộ 

Time the 
person 
became 

an 
ạffìliate 

d 
person/i 
nternal 
person 

Thời điểm 
không 
còn là 

người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ 
Time the 
person 

ceased to 
be an 

ạffìliated 
person/int 

ernal 
person 

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đồi liên 
quan đến 
mục 13 và 
14) 
Reasons 
(when 
arising 
changes 
related to 
sections of 
13 and 14 ) 

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 
NSH và các 
ghi chủ 
khác) 
Notes (i.e. 
not in 
posession of 
aNSHNo. 
and other 
notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Nguyễ 
n Văn 

A 
xxxxxxx 

Chù tịch 
HĐQT 

Chairman 
of the Board 
of Directors 

CMND 
ỈD 

024 
123 
456 

17/12/ 
2015 

IICM 
City's 
Public 
Securi 
ty 

16 Võ 
Văn 
Kiệt, 

Distric 
h 

HCMC 

01/01/2 
020 

15/05/202 
0 

Miễn nhiệm 
Dismissed 

1.01 
Nguyễ 
n Thị 

B 
yyyyyyy Vợ 

wife 

CMND 
ID Card 

No. 

025 
123 
456 

11/05/ 
2016 

HCM 
City's 
Public 
Securi 
ty 

1 Nam 
Kỳ 

Khởi 
Nghĩa, 
District 

1, 
HCMC 

04/05/2 
018 

1.02 

15 
Nguyễ 
n Văn 

c — 
Kê toán 
trường 
Chie/ 

Accountant 

CMND 
ID Card 

No. 

020 
123 
456 11/02/ 

2011 

Public 
Securi 
ty 

14/03/2 
020 Bổ nhiệm 

Appointed 

ẽỆ.. 
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15.2 
5 

Nguyễ 
n Thị 

D 

Con 
Child No ID Card 

15.2 
6 

Công 
ty Cổ 
phần 
ABC 

Tổ chức có liên 
quan 

Related 
organisation 

GCNĐKD 
N 
Business 
Registrati 
on 
Certịficate 

301 
234 
56 

15/10/ 
2014 

15/04/2 
020 

Bổ nhiệm 
Appointed 

Nguyên' 
Vãn c là 

thành viên 
HĐQT 

CTCP ABC 
Board 

member 
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 
có)IReỉated ỉnterest with public company, public fund (ỉf any): 

18/ Quyên lợi mâu thuân với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nêu có)/ 
Interest in conflỉct with publỉc company, publỉc fund (ỉf any): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luậư/ hereby certify that the ỉnformation 
provided ỉn thỉs cv zế5 true and correct and I wilỉ bear the full responsỉbỉỉỉty to 
the law. 

NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
(Sỉgnature, fuỉl name) 



Phu luc IV • • 
Appendix IV 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
ANNUAL REPORT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số96/2020/TT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the Cừ-cidarNo 96/2020/TT-BTC on November 16,2020of the Mữùster of 
Fmance) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
COMPANY'S NAME ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALÌST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

Số: /BC- ngày... tháng năm 
No:..../BC- , month ..ẵ day year 

BÁO CÁO /ANNUAL REPORT 
Thường niên năm /Year 

Kính gửi: 
To: 

Iễ Thông tin chungIGeneral information 
1. Thông tin khái quát/Generaỉ ỉnformation 
- Tên giao dịch/Trading name: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sỐ/Business Registratỉon 

Certificate No. : 
- Vốn điều 1 ệ/Charter capital: 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữuJOwner 's capỉtal: 
- Địa chìlAddress: 
- Số điện thoại/Telephone: 
- Số fax/Fax: 
- Website: 
- Mã cổ phiếu (nếu cỏySecurỉties code (if any): 
- Quá trình hình thành và phát triểnlEstabỉỉshment and deveỉopment 

process (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan 
trọng kể từ khi thành lập đến nayIDate of establishment, time of lỉsting, and 
development mỉlestones since the establishment untỉl now). 

- Các sự kiện khic/Other events: 
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2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/ Busỉness lines and locations of the 
busỉness: 

- Ngành nghề kinh áoaxửìlBusiness lines: (Nêu các ngành nghề kinh doanh 
hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm 
gần nhất/Specựỳ major lỉnes of busỉness or products and services which 
account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years). 

- Địa bàn kinh doanhỈLocation of business: (Nêu các địa bàn hoạt động 
kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhấư 
Specify major ỉocations of busỉness whỉch account for more than 10% of the 
total revenue ỉn the ỉast 02 years). 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/ 
Informatỉon about governance model, business organization and managerial 
apparatus 

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật 
Doanh nghiệp)/Governance model (as stỉpuỉated in Articỉe 137 of the Law on 
Entrprises). 

- Cơ cấu bộ máy quản 1 ý/Management structure. 
- Các công ty con, công ty liên kết/Subsidiaries, associated companỉes: 

(Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực 
góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kêt/(Specịỷỳ the 
names, addresses, major fieỉds of productỉon and busỉness, paid-ỉn charter 
capitaỉ, ownership percentages of the Company in such subsỉdỉaries, 
assocỉated companỉes). 

4. Định hướng phát trỉển/Development orientations 
- Các mục tiêu chủ yếu của Công tyIMaỉn objectỉves of the Company. 
- Chiến lược phát triển trung và dài hạnIDevelopment strategies ỉn 

medium and long term. 
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và 

chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công 
ty/Corporate objectives with regard to Corporate envỉronment, society and 
communỉty Sustainability. 

5. Các rủi ro/Rỉsks:(Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, 
trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)/Specỉfy the risks 
probably affecting the productỉon and busỉness operations or the reaỉizatỉon of 
the Company's objectives, including envỉronmentaỉ risks). 

II. Tình hình hoạt động trong năm/ Operations in the Year 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Situation of production and 

business operations 
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nămIResults of busỉness 

operations ỉn the year. Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay 
đối, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị 
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trường, sản phẩm, nguồn cung cấp,... /Specị/ỳ the resuỉts achievedfor theyear. 
Speciỷy mcỳor changes and movements in busỉness strategy, revenue, profits, 
costs, markets, products, suppỉies, etc. 

- Tình hình thực hiện so với kế hoạchIImplementatỉon situation/actuaỉ 
progress agaỉnst the plan: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ 
tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn 
đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền 
kề/Comparing the actual progress with the targets and the results of the 
precedỉng years. Anaỉyzỉng specịỷìc reasons of the unachỉevement/ 
achỉevement/excess of the targets and agaỉnst the precedỉngyears. 

2. Tổ chức và nhãn sự/Organỉzatỉon and Human resource 
- Danh sách Ban điều hànhILỈst of the Board of Management. (Danh 

sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng 
khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, 
Ke toán trưởng và các cán bộ quản lý khảc/List, curriculum vỉtae and 
ownership percentage of the Company 's voting shares and other securỉtỉes by 
the Company 's Generaỉ Director, Deputy General Directors, Chỉef Accountant 
and other managers. 

- Những thay đổi trong ban điều hành/Changes in the Board of 
Management: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)/(List the 
changes ỉn the Board of Management ỉn theyear). 

- Sô lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tăt chính sách và thay đôi trong chính 
sách đối với người lao động/Number of staffs. Brỉef ỉnformatỉon and changes 
on the employee 's polỉcies. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/Investment actỉvities, 
prọịect implementation 

a) Các khoản đầu tư lớnIMạịor investments: Nêu các khoản đầu tư lớn 
được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản 
đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớnễ Đối với trường hợp công ty đã 
chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các 
dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công 
bố và cam kết)/Speciýỳ mạịor investments ỉmpỉemented for the year (including 
financỉal ỉnvestments and project investment), the implementatỉon progress of 
maịor proỹects. If the Company has conducted public offerỉngfor the projects, 
ỉếí is necessary to indỉcate the progress of ỉmplementatỉon of the proịects and 
analyze the reasons incase of achievement/failure to achieve the announced 
and commỉtted targets. 

b) Các công ty con, công ty liên kếưSubsidiaries, associated companies: 
(Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên 
kết)l(Summarỉzỉng the operatỉons and /ìnancìaỉ situation of the subsidiaries, 
associated companỉes). 

4. Tình hình tài chính/Financiaỉ sỉtuation 
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a) Tình hình tài chínhIFinancỉal situation 
Chỉ tiêu/ Indicators Năm ỈYear 

X- 1 
Năm lYear 

X 
% tăng 

giảm/ % 
change 

* Đổi với tổ chức không phải là tổ chức 
tín dụng và tổ chức tài chỉnh phi ngân 
hàng/Applicable for organỉzatỉon other 
than credỉt institutions and non-bank 
fìnancial institutỉons: 

Tổng giá trị tài sảnỈTotal asset 
Doanh thu thuần/ỸVe/ revenue 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Profit from business actỉvities 
Lợi nhuận khấc/Other profìts 
Lợi nhuận trước thuế/Profìt before tax 
Lợi nhuận sau thuế/Profìt after tax 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/Payout ratio 
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài 
chính phỉ ngân hàng/Applỉcable to 
credỉt institutions and non-bank 
jìnancial institutions: 
Tổng giá trị tài sản/Total asset value 
Doanh thuỈRevenue 
Thuế và các khoản phải nộp/Taxes and 
payables 
Lợi nhuận trước thuÍ!Before tax pro/ìt 
Lợi nhuận sau thuế/Ạfter tax prọ/ìí 

- Các chỉ tiêu khác/Other Jìgures: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, 
của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần 
nhất/depending on the speciýìc characteristỉcs of the ỉndusừy and of the 
Company to clarịỷỳ the company's operatỉng results for the ỉast two years). 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/ Majorfìnanciaỉ indicators: 

Chỉ tiêu/ Indicaíors Năm /Year 
X- 1 

Năm/ Year 
X 

Ghi 
chú/No te 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ 
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Solvency ratio 
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/Current 
ratỉo: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
(Short term Asset/Short term debt) 

+ Hệ số thanh toán nhanhÍQuick 
ratỉo: 

Tài sản neắn han - Hàne tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

Short term Asset - Inventorỉes 
Short term Debt 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vổrưcapital 
structure Ratỉo 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
(.Debt/Total assets ratio) 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
(Debt/Chvner 's Equity ratỉo) 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ 
Operatỉon capabìlity Ratỉo 

+ Vòng quay hàng tồn kho/ 
Inventory turnover: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bĩnh quân (Cost of goods 
sold/Average inventory) 

+ Vòng quay tổng tài sẫn/Total 
asset tumover: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình 
quân 

(Net revenue/ Average Total 
Assets) 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ 
Profitabỉlity 

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần (profìt after 
tax/ Net revenue Ratỉo) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuể/vốn 
chủ sở hữu (profit after tax/ total 
capital Ratỉo) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

I 
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tài sản (profìt after tax/ Total assets 
Ratio) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần (Prọ/ìt 
from busỉness activỉties/ Net revenue 
Ratỉo) 

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/For credit 
institutions and non-bankýìnanciaỉ ỉnstỉtutỉons: 

Chỉ tiêullndicators Năm lYear 
XI 

Năm ỈYear 
X 

Ghi 
chú/iVơte 

1. Quy mô Vốn/Capỉtal size 

- Vôn điêu 1 ệ/Charter Capital 

Tổng tài sản cÓ/Toíal assets 

Tỷ lệ an toàn vôn/Capital 
adequacy ratio 

2. Kết quả hoạt động kỉnh doanh/ 
Operatỉng results 

Doanh sô huy động tiên gửỉ/Cash 
deposits 

Doanh sô cho vay/Lendings 

Doanh sô thu nợ/Debt collection 

Nợ quá hạnÍOverdue debts 

Nợ khó đòi/Bad debt 

Hệ sô sử dụng Vỗn/Incremental 
Capital Output Ratỉo 

Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số 
dư bảo lãnh/Overdue outstanding 
underwritten debt/ Total outstanding 
debt Ratio 
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Tỷ lệ nợ quá hạn/Tông dư 
nợ/Overdue debts/ Total debt Ratỉo 

Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ/Bad 
debt/ Total debt Ratio 

3. Khả năng thanh khoản/Solvency 

Khả năng thanh toán ngay/Short 
term solvency 

Khả năng thanh toán chung/ 
General solvency 

5ễ Cơ Ớ(3W cơ í/ỉạy đôi vôn đâu tư của chủ sở hữu/Shareholders 
structure, change in the owner 's equity. 

a) Cổ phần/Shares: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, 
số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở 
hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ 
việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường 
giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông 
tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng 
khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoàiISpecỉfy total number and 
types of /loating shares, number of freeỉy transferable shares and number of 
preferred shares in accordance with the law, the Company's Charter and 
commỉtments of the owner. Where the company has securities traded in/oreign 
countries or underwritten the issuance and lỉsting of securitỉes in /oreign 
countries, it is requỉred to specify the/oreign markets, the number of securitỉes 
to be traded or undenvrừten and important ỉnformatỉon concernỉng the rỉghts 
and obligations of the company reỉated to the securities traded or underwritten 
in/oreign countrỉes. 

b)Cơ cấu cổ đông/Shareholders structure: Nêu cơ cấu cổ đông phân 
theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và 
cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cố đông nhà 
nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đaJSpecịfỳ shareholders 
structure by ownershỉp percentages (major, mỉnorỉty shareholders); 
instỉtutional and indỉvỉdual shareholders; domestỉc and foreign shareholders; 
State and other shareholders; /oreign shareholder's maximum percentages. 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/Change in the owner 's 
equity: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào 
bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng 
quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá 
trị, đối tượng chào bán, đơn vị cầp)/Specị/ỳ equity ỉncreases including public 
offerỉngs, private offerings, bond conversions, warrant conversions, issuance 
of bonus shares, shares divỉdend, etc. 
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d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/ Transaction of treasury stocks: Nêu số 
lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện 
trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng 
giao dịch/ Specịỷỳ number of exỉstỉng treasury stocks, lỉst transactions of 
treasury stocks conducted for the year incỉuding tradìng times, prỉces and 
counter partỉes. 

e) Các chứng khoán khấc/Other securỉtỉes: nêu các đợt phát hành chứng 
khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng 
khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với 
cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công 
ty) liên quan đến việc phát hành chứng Specify other securỉtỉes ỉssues 
conducted during the year. Specị/ỳ the number, characteristics of other types of 
/ĩoating securities and outstandỉng commỉtments of the Company to other 
indivỉduals, organizatỉons (ỉncluding Company's staffs and managers) reỉated 
to the securitỉes issues. 

6. Báo cảo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ 
Envỉronment-Socỉal-Governance (ESG) Report of the Company 

6.1. Tác động lên môi trường: 
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tìếỹ/Totaỉ direct and 

indirect GHG emỉssion 
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kínhIMeasures 

and ỉnitiatỉves to reduce GHG emỉssỉon. 
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật lỉện/Management of raw materials: 
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong nămIThe total amount of raw 
materials used for the manufacture and packaging of the products as weỉl as 
servỉces of the organization during the year. 

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để 
sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chửc/The percentage of materỉaỉs 
recycled to produce products and services of the organỉzation. 

6.3. Tiêu thụ năng lượng/Energy consumptỉon: 
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếpỈEnergy consumption -

directly and ỉndỉrectly. 
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả/Energy savings through ỉnitỉatỉves of efficientỉy usỉng energy. 
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ tiêt kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả 
của các sáng kiến này/The report on energy saving ỉnỉtiatives (providỉng 
products and services to save energy or use renewable energy); report on the 
results of these initiatives. 



9 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh 
trong vẫm)!Water consumptỉon (water consumption ofbusỉness activừies in the 
year) 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng/Water suppỉy and 
amount of water used. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụngIPercentage 
and total volume of water recycled and reused. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/Complỉance with the law on 
envỉronmental protection: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi truờng/Number of tỉmes the company /ễ5 fìned for/aiỉỉng to comply with 
laws and regulatỉons on envỉronment. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các 
quy định về môi trường/77ze totaỉ amount to befìned for/ailing to comply with 
laws and regulatỉons on the envỉronment. 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/Policies reỉated to 
employees 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/ 
Number of employees, average wages of workers. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 
người lao độngILabor policies to ensure health, safety and welfare of workers. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động/Employee training 
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại 

nhân viênIThe average number of traỉnỉng hours per year, accordỉng to the 
staff and classỉýìed staff. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người 
lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp/772Ổ skỉlls deveỉopment 
and contỉnuous learnỉng program to support workers empỉoyment and career 
development. 

6.7. Bảo cảo liên quan đến trách nhiệm đổi với cộng đồng địa phương/ 
Report on responsibility for local communỉty. 

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, 
bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đong/The communỉty investments 
and other communỉty development activities, including ýìnanciaỉ assistance to 
community servỉce. 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 
của UBCKNN/Report on green capital market activities under the guidance of 
the ssc. 
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Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể ỉập riêng thành 
Báo cáo phát triển bền vững, trong đỏ các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc 
đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chỉnh, ngân 
hàng, chứng khoán, bảo hiểm)/(As for Section 6 of Part II of this Appendix, the 
company may set up a separate Sustaìnabỉỉỉty Development Report, in xvhich 
the items 6.1, 6.2 and 6.3 are not mandatory for companỉes operatỉng in sector 
of ỷìnance, banking, securitỉes and ỉnsurance ). 

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế 
trong việc báo cáo Phát triển bền vữngIPubỉic companỉes are encouraged to 
appỉy the gỉobaỉly accepted reportỉng and dỉsclosure standards ỉn preparỉng 
their sustaỉnabỉlỉty reports. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/Reports and assessmenís of 
the Board of Management (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình 
mọi mặt của công ty/the Board of Management reports and assesses the 
Company's situation through every facet) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội 
dung SãUỈThe Board ofManagement's reports and assessments shaỉỉ ỉnclude at 
least the followỉng contents: 

1. Đảnh giả kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh/Assessment of 
operating results 

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính 
và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả 
sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm 
của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh (nếu cÓ)/General anaỉysỉs of company 's operations agaỉnst the prevỉous 
operating targets and results. In case of /ailing to meet the operating results 
and targets, the Board of Management must clearly state the reasons and theỉr 
responsibỉlitỉes for such results (if anỳ). 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được/The Company 's achievements. 
2. Tĩnh hình tài chính/Fỉnancỉal Situation 
a) Tình hình tài sản/Assets 
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá 

hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt 
động kinh doanh)A4 nalys is of assets and changes in assets (analysỉs and 
assessment of the effìcỉency of assets usage and bad receivable debts that affect 
operating results). 

b) Tình hình nợ phải trầlDebt Payabỉe 
- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ/Current debts, 

mạịor changes of debts. 
- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối 

đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh 
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lệch lãi vay/Anaỉysis of bad debts, ỉmpacts of the exchange rate changes on 
operating results of the Company and impacts ofỉendỉng rate changes. 

3ể Những cải tiến về cơ cẩu tổ chức, chính sách, quản lý/Improvements in 
organỉzationaỉ structure, policies, and management. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans ỉnýuture 
5. Giải trình của Ban Giám đốc đổi với ỷ kiến kiểm toán (nếu có)-

(Trưcmg hợp ỷ kiến kiểm toán không phải là ỷ kiến chấp nhận toàn 
phần)/Expỉanation of the Board of Management for audỉtor's opỉnỉons (if anyj 
- (In case the auditor's opỉnions are not unqualifỉed). 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về mói trường và xã hội 
của công ty/Assessment Report related to envỉronmental and social 
responsibilỉtỉes of the Company 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng 
lượng, phát thải...)/Assessment concernỉng the environmental indicators (water 
consumption, energy, emissions, etc .). 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động/Assessment concernỉng 
the labor issues 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng 
đồng địa phương/Assessment concernỉng the corporate responsỉbỉlity for the 
ỉocal community 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với 
công ty cổ phần)/Assessments of the Board of Directors on the Company's 
operation (for joiní síock companies) 

1. Đảnh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, 
trong đó cỏ đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/ 
Assessments of the Board of Directors on the Company 's operatỉon, includỉng 
the assessment reỉated to environmentaỉ and social responsỉbỉỉitỉes. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản frị về hoạt động của Ban Giám đốc công 
ty/Assessment of Board of Directors on Board of Management 's performance 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/Pỉans and 
orỉentatỉons of the Board of Directors 

V. Quản trị công tyICorporate governance 
1. Hội đồng quản trị/Board o/Directors 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/Members and structure of 

the Board of Dỉrectors: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu 
cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, 
nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành 
viên Hội đồng quản trị, chứa danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản 
trị của công ty nắm giữ tại các công ty khấc/(the lỉst of members of the Board 
of Directors, ownership percentages of votỉng shares and other securỉtỉes 
issued by the company, the lỉst of ỉndependent members and other members; 
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the list of posỉtions that a member of the Board of Directors at the Company 
hold at other companies). 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/The commỉttees of the Board of 
Directors: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong 
từng tiếu ban/The lỉst of the subcommỉttees of the Board of Directors and list of 
members of each subcommỉtteè). 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors: 
đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp 
Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Ảssessing activitỉes of 
the Board of Dỉrectors and specịỷỳỉng the number of Board of Dỉrectors 
meetỉngs, theỉr contents and results. 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Activities of the 
Board of Directors' ỉndependent members. Hoạt động của các tiểu ban trong 
Hội đồng quản trÌ/Activities of the Board of Directors' subcommỉttees: (đánh 
giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các 
cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/assessing 
actỉvities of the subcommỉttees of the Board of Directors, specỉfying the 
number of meetings of each subcommittee, their contents and results). 

e) Danh sách các thành viên Hội đông quản trị có chứng chỉ đào tạo vê 
quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các 
chương trình về quản trị công ty trong năm/The lỉst of members of the Board of 
Dỉrectors possessỉng certịỷĩcates on corporate gorvenance. The //ễ5í of members 
of the Board of Directors partỉcipating ỉn corporate governance training 
programs ỉn the year. 

2. Ban Kiểm soát/ ủy ban kiếm toán /Board of Supervisors/Audit 
Commỉttee 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ ủy ban kiểm toản/Members 
and structure of the Board of Supervisors/ Audit Committee: (danh sách thành 
viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng 
khoán khác do công ty phát hầnh/The list of members of the Board of 
Supervỉsors, ownership percentages of votỉng shares and other securỉtỉes 
issued by the company). 

b) Hoạt động của Ban kiểm soáư ủy ban kiểm toấn/Activities of the 
Board of Supervỉsors/ Audit Commỉttee: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm 
soát/ ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soáư 
ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp/Ảssessing activities of 
the Board of Supervisors/ Audit Commỉttee, specịỷỳing the number of Board of 
Supervisors'/Audit Committee 's meetỉngs, their contents and results). 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 
Ban giảm đốc và Ban kiếm soát/ úy ban kiếm toán/Transactions, 
remuneratỉons and benefits of the Board of Dỉrectors, Board of Management 
andBoard of Supervisors/Audit Committee 
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a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/Salary, rewards, 
remuneratỉon and benefìts\ (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 
chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ ủy 
ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lýề Giá trị 
các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng 
người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi 
ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy 
ăủ/Salary, rewards, remuneration and other benefits and expenses for each 
member of the Board of Directors, the Board of Supervỉsors/ Audit Commừtee, 
Director and Generaỉ Dỉrector and managers. Values of such remuneration, 
benefìts and expenses shall be disclosed in detaiỉs for each person. Non-
materiaỉ benẹ/ìts which have not been/cannot be quantified by cash shaỉl be 
lỉsted and explained). 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bỘ/Share transactions by ỉnternal 
shareholders: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soáư ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tống 
Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và 
những người liên quan tới các đối tượng nói trênHnformation about share 
transactions of members of Board of Directors, members of the Board of 
Supervisors/ Audit Commỉttee, Dỉrector (General Director), Chie/Accountant, 
the company's managers, secretaries, major shareholders and their affiliated 
persons). 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/Contracts or transactỉons 
with ỉnternal shareholders: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký 
kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty 
mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát/ ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ 
quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trênHnformatỉon about 
the contracts, or transactỉons signed or executed ỉn the year by the members of 
the Board of Directors, Board of Supervisors/ Audỉt Committee, Dỉrector 
(General Dỉrector), managers and afflliated persons wỉth the Company, 
subsỉdỉarỉes, and other companỉes in which the Company holds the controỉ 
rỉght. 

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công Xy/Assessìng 
the ỉmplementation of regulations on corporate governance: (Nêu rõ những nội 
dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên 
nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong 
hoạt động quản trị công ty/Speciýỳing the contents whỉch have not been 
implemented in accordance with the laws on corporate governance. Specịỷỳing 
reasons and soỉutỉons to ỉmprove the efficỉency of corporate governancè). 

VI. Báo cáo tài chính/ Financial síatemenís 
1. Ỷ kiến kiếm toán/Auditor's opỉnions 
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2. Bảo cáo tài chỉnh được kiểm toán/Audỉtedýìnancial statements (Báo 
cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh 
Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp 
theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài 
chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày 
trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài 
chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của 
công ty mẹ/Audừed annuaỉ /ìnancỉal statements ỉnclude: Balance sheet; 
Income statement; Cash flow statement; Fỉnancỉal Statements Explaination. In 
case the company has to prepare consolidated or general Financial Statements 
in accordance with the law on accountỉng and audỉt, the Financial Statements 
presented ỉn the Annual Reports shalỉ be the consoỉidated Financial 
Statements; and clearỉy state the addresses where the jìnancial statements of 
the parent company to be publỉshed andprovideđ). 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 
LUẬT CỦA CỒNG TY 

CONFIRMA TION B Y THE COMPANY'S 
LEGAL REPRESENTA TIVE 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

(Signature, full name and seal) 

Nơi nhận: 
Recipients: 

-Lưii:VT,..Ẽ 
-Archived:.ể. 



Phu luc V • • 
Appendix V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
REPORT ONCORPORATE GOVERNANCE 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promuỉgated with the Cỉrcuỉar No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of 
the Minister of Finance) 

TÊN CỒNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
COMPANY'S NAME THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIẺTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

SÔ:..../BC-... , ngày ... thảng... năm.... 
No:..../BC-... day. ...month..., year.... 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 

REPORT ON CORPORATẺ GOVERNANCE 
(6 tháng/năm) 

(6 months/year) 

Kính gửi: 
- ủy ban chứng khoán Nhà nước; 
-Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

- Tên công ty/Name of company: 
- Địa chỉ trụ sở c\úĩ)hJAddress of headoffìce: 
- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: 
- Vốn điều 1 ệ/Charter capỉtal: 
- Mã chứng khoản/Stock symbol: 
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: 
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc/Giám đốcIGeneraỉ Meetỉng of Shareholders, Board of Dỉrectors, Board of 
Supervisors, General Director and Dỉrector. 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và 
có ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trÌIGeneraỉ Meeting of 
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Shareholders, Board of Directors, Generaỉ Dỉrector, Dỉrector and Audỉt 
Commỉttee under the Board of Dỉrectors. 

- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa 
thực hiện/The impỉementatỉon of ỉnternaỉ audit: Implemented/ Not yet 
ỉmplemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General 
Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)IInformation on meetings, resolutỉons 
and decisỉons of the Generaỉ Meeting of Shareholders (including the 
resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of 
written comments): 

Stt 
No. 

Sô Nghị quyêƯQuyêt 
định 

Resolution/Decision 
No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/5ơ«A*</ of Directors (Semi-
annual reporưannual reporí'): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)IInformation about 
the members of the Board of Dỉrectors: 

Stt 
No. 

Thành viên 
HĐQT/ 
Board of 

Directors' 
members 

Chức vụ/ 
Position 

(thành viên HĐQT 
độc lập, TVHĐQT 
không điều hành)) 

Independent 
members of the 
Board of Directors, 
Non-executive 
members of the 
Board of Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 
HĐQT độc lập 

The date becoming/ceasing to be the member 
of the Board of Directors 

Stt 
No. 

Thành viên 
HĐQT/ 
Board of 

Directors' 
members 

Chức vụ/ 
Position 

(thành viên HĐQT 
độc lập, TVHĐQT 
không điều hành)) 

Independent 
members of the 
Board of Directors, 
Non-executive 
members of the 
Board of Directors)) 

Ngày bô nhiệm 
Da te of appointment 

Ngày miên nhiệm 
Date of dismissaỉ 

Ong/Bà 
Mr./Ms. 

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Dỉrectors: 
Stt Thành Số buối họp Tỷ lệ tham dự họp/ Lý do không tham dự 
No. viên HĐQT tham dự/ Attendance rate họp /Reasons for 

HĐQT/ Number of absence 
Board of meetings attended 
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Director' 
member 

by Board of 
Directors 

Ong/Bà 
Mr./Ms. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đôi với Ban Giám đôc/Supervising the 
Board of Management by the Board of Directorsể. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu cỎ)/Ảctivities 
of the Board of Directors' subcommỉttees (If any): 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 
tháng/nẫm)/Resoỉutions/Decìsìons of the Board of Dỉrectors (Semỉ-annual 
report/annual report): 

Stt 
No. 

Sô Nghị quyêư Quyêt định 
Resoỉution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

Tỷ lệ thông 
qua 

Approvaỉ 
rate 

III. Ban kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 thảng/nầm)/Board of 
Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annuaỉ report): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ủy ban Kiểm toán/ 

Stt 
No. 

Thành viên 
BKS/ ủy 
ban Kiểm 

toán 
Members of 

Board of 
Supervisors/ 

Audit 
Committee 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên BKS/ ủy ban 

Kiểm toán 
The date becoming/ceasing 

to be the member of the 
Board of Supervỉsors/ 

Audit Committee 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

Ong/Bà 
MrVMs. 

9 . 
Cuộc họp của BKS/ Uy ban Kiêm toánIMeetings of Board of Supervisors or 

Audit Committee 
Stt 
No. 

Thành 
viên BKS/ 

ủy ban 
Kiểm toán 
Members of 
Board of 

Supervisors/ 
Audit 

Committee 

Sô buôi 
họp tham 

dự 
Number 

of 
meetings 
attended 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Attendance 
rate 

Tỷ lệ biêu 
quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự 
họp 

Reasons for absence 

Ong/Bà 
Mr./Ms. 
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3. Hoạt động giám sát của BKS/ ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và co đông/Supervising Board of Dỉrectors, Board of 
Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee: 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động 
của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khấc/The 
coordination among the Board of Supervỉsors, Audit Committee, the Board of 
Management, Board of Directors and other managers: 

5. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu cỏyother activities 
of the Board of Supervisors and Audỉt Committee (if any): 

y.x 
STT 
No. 

Thành viên Ban điêu 
hầnh/Members of 

Board of Management 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên 
môn 

Qualifìcation 

Ngày bô nhiệm/ 
miễn nhiệm 

thành viên Ban 
điều hành/ 

Date of 
appoỉntment / 
dismissal of 

members of the 
Board of 

Management / 
Ong/ Bà 
Mr/Ms. 

V. Kố toán trưởngỊChief Accountaní 
Họ và tên 

Name 
Ngày tháng năm 

sinh 
Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm 

Date of appointment / 
dismissal 

governance: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành 

viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và 
Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công tyITraining courses 
on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the 
Board of Supervỉsors, Director (Generaỉ Dỉrector), other managers and 
secretaries in accordance with regulations on corporate governance: 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 
6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 
Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual 
reporưannual report) and transactions of affiliatedpersons of the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated 
persons of the Company 
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STT Tên tô Tài khoản Chức vụ Sô Giây Địa chỉ Thời Thời Lý Môi 
No. chức/cá giao dịch tại công ty NSH*, trụ sở điểm bắt điểm do quan 

nhân chứng (nếu có) ngày cấp, chính/ đầu là không Reasons hệ 
Name of khoán (nếu Position nơi cấp Địa chi người có còn là liên 
organiza có) at the NSH No. *, liên hệ liên quan người có quan 
tion/indi Securities Company date of Address Time of liên quan với 
vidual tradỉng (if any) issue, place starting Time of công 

account of issue to be ending ty/ 
(ifany) affiliated to be Relat 

person ạffìliated ionsh 
person ip 

with 
the 
Com 
pany 

• r r • r 

Ghi chú/Note: Sô Giãy NSH*: Sô CMND/HỘ chiêu (đôi với cá nhân) hoặc 
Số Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 
pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No. .ề ID card No./Passport No. (As 
for ỉndỉviduals) or Business Regỉstratỉon Certỉfìcate No., Lỉcense on 
Operations or equỉvalent legal documents (As for organỉsatỉons). 

2ễ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 
công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ 

Transactỉons between the Company and ỉts affiỉỉated persons or betxveen 
the Company and ỉts major shareholders, internal persons and affilỉated 
persons. 

ST Tên tô Môi quan hệ Sô Giây Địa chỉ Thời điêm Số Nghị Nội dung, Ghi 
T chức/cá nhân liên quan với NSH*, trụ sở giao dịch với quyết/ Quyết số lượng, chú 
No. Name of công ty ngày chính/ công ty định của tổng giá trị Note 

organization/ Relationship cấp, nơi Địa chỉ Time of ĐHĐCĐ/ giao dịch/ 
individual with the cấp liên hệ transactions HĐQT... Content, 

Company NSH Address with the thông qua quantity, 
No.*, Company (nếu có, nêu total value 

daíe of rõ ngày ban of 
issue, hành) transaction 

place oj Resolution No. 
issue or Decision 

No. approved 
by General 
Meeting of 

Shareholders/ 
Board of 

Directors (if 
any, 

specựỳing 
date of issue) 

• r r — r • " r r 

Ghi chú/Note: Sô Giây NSH*: Sô CMND/ Hộ chiêu (đôi với cá nhân) 
hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 
giấy tờ pháp lý tương đương (đổi với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport 
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No. (As for individuaỉs) or Busỉness Registration Certiýìcate No., License on 
operatỉons or equỉvalent legaỉ documents (As for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soảt/Transaction 
between ỉnternal persons of the Company, affilỉated persons of Ỉntemaỉ 
persons and the Company 's subsỉdiaries in which the Company takes 
controlling power. 

Stt Người thực Quan hệ Chức vụ Sô Địa chỉ Tên công Thời điêm Nội dung, Ghi 
No. hiện giao với người tại CTNỸ CMND/HỘ Address ty con, giao dịch số lượng, chú 

dịch nội bộ Posittion at chiếu, ngày công ty do Time of tổng giá trị Note 
Transaction Relationship the listed cấp, nơi cấp CTNY transaction giao dịch/ 

executor with internal Company ID card nắm quyền Content, 
persons No./Passport kiểm soát quantìty, 

No., date of Name of total value 
issue, place of subsìdiaries of 

issue or transaction 
companies 
which the 
Company 

control 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions behveen 
the Company and other objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 
Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang 
là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 
điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 
cáo)ITransactions between the Company and the company that ỉts members of 
Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) 
have been /oundỉng members or members of Board of Dỉrectors, or CEOs in 
three (03) latestyears (calculated at the time of reportỉng). 

4ễ2ễ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 
viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 
quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ 
Transactions between the Company and the company that its affìliated persons 
with members of Board of Dỉrectors, Board of Supervỉsors, Director (General 
Dỉrector) and other managers as a member of Board of Dỉrectors, Dỉrector 
(General Director or CEO). 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật 
chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khácỈOther transactions of the 
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Company (if any) may bring materiaỉ or non- materỉaỉ benefits for members of 
Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Dỉrector (Generaỉ 
Director) and other managers. 

Vin. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của 
người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/nănvMSViare transactions of internalpersons and 
their affìliatedpersons (Semi-annual reporưannual report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The 
lỉst of ỉnternal persons and theỉr affilỉatedpersons 

stt 
No. 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Securities 
trading 

account (if 
any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Positỉon at 

the company 
(ifany) 

Số 
CMND/H 
ộ chiếu, 

ngày cấp, 
nơi cấp 
ID card 

No./Passp 
ort  No. ,  
date of 
issue, 

place of 
issue 

Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 
Number of 

shares 
owned at 
the end of 
the period 

Tỷ lệ sờ hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Percentage of 

share 
ownership at 
the end of the 

period 

Ghi 
chú 
Note 

1 (Tên 
người nội 
bộ/ Name °f 
internal 
persorí) 
Tên 
người có 
liên quan 
cùa 
người nội 
bộ/ Name 
oj 
ajfiliated 
persons 
... 

2 
—  J 7  7—  

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đôi với cô phiêu của 
công tyITransactions of ỉnternal persons and affilỉated persons with shares of 
the Company 

stt Người thực Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý do 
No. hiện giao với người đầu kỳ cuối kỳ tăng, giảm 

dịch nội bộ Number of shares Number of shares (mua, bán, 
Transactio Relationshỉ owned at the owned at the end of chuyển 
n executor p with beginning of the the period đổi, 

internal period thưởng...) 
persons Sô cô Tỷ lệ Sô cô Tỷ lệ Reasons 

phiêu Percentage phiếu Percentage for 
Number Number increasing 

of of Ị 

shares shares decreasing 
(buying, 
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selling, 
converting 

y 

rewarding 
, etc.) 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/other signiíicant issues 

Nơi nhận: 
Recipients: 

-Lưu:VT,.ể. 
-Archived:... 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHAIRMAN ÒF THE BOÁRD OF 

DIRECTORS 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dâu) 

(Sign, full name and seaỉ) 
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Phụ lục VI 
Appendix VI 

BAO CAO ĐỊNH KY TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI 
PHIÉU DOANH NGHIỆP 

PERIODIC REPORT ON CORPORA TE BOND PRINCIPAL AND 
INTEREST PA YMENTS 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020ÍĨT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the CircularNo 96/2020/ĨT-BTC on Nơvember 16,2020ofthe Mừiừter of 

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM 
NAME OF THE ISSUER THẺ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

Số:..../BC-...ế , ngày ... tháng... năm 
No:..../BC-.... , day. ...month..., year.... 

BÁO CÁO 
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 

PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND 'S PRINCIPAL AND 
INTEREST PAYMENTS 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phìếu/Report on bond 
principal and interestpayments 

(Kỳ báo cáo từ ngày... đến ngày ...)/Reportingperỉod/rom... to.... 

TT 
No 

Kỳ 
hạn 

Period 

Ngày 
phát 
hành 
Issue 
date 

Ngày 
đáo hạn 
Maturity 

Sô dư 
đầu kỳ 

Openíng balance 

Thanh toán 
trong kỳ 

Payment during 
the period 

Dư nợ 
cuối kỳ 

Closing balance 
Kỳ 
hạn 

Period 

Ngày 
phát 
hành 
Issue 
date 

Ngày 
đáo hạn 
Maturity Gốc 

Princỉpal 
Lãi 

Interest 
Gốc 

Prỉncipal 
Lãi 

Interest 
Gốc 

Principal 
Lãi 

Iníerest 
1 1 



2 

năm/ 
one 
year 

2 
2 

năm/2 
years 

• Ệ. ••• 

Ghi chủ: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do 
Note: In case of default, state the reasons 
II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on 

bond ownership according to the type of investors 
(Kỳ báo cáo từ ngày ễ.. đến ngày ...) Reporting perỉod from...to.... 

Loại Nhà đầu tư 
Type of investors 

Dư nợ đầu kỳ 
Opening balance 

Thay đôi trong kỳ 
Changes during the 

period 

Dư nợ cuối kỳ 
Closing balance 

Giá 
trị 

Value 

Tỷ trọng 
Percentage 

Giá trị 
Value 

Tỷ trọng 
Percentage 

Giá trị 
Value 

Tỷ trọng 
Percentage 

I. Nhà đầu tư trong 
nước/Domestic investors 
1 ệ Nhà đâu tư có tô 
chức Unstitutional 
investors 
a) Tô chức tín 
dụng*/Credit institutions 
b) Quỹ đâu tư llnvestment 
funds 
c) Công ty chứng 
khoánISecuritỉes 
companỉes 
d) Công ty Bảo 
hiếm! Insurance 
companies 
đ) Các tô chức 
khác/Other organisations 
2. Nhà đầu tư cá 
nhẫn/Individual investors 
II. Nhà đầu tư nước 
ngoằi/Foreign investors 
1. Nhà đâu tư có tô 
chức/Institutionaỉ 
investors 
a) Tô chức tín dụng/ 
Credit instỉtutions 
b) Quỹ đâu i\x!Investment 
funds 
c) Công ty chứng khoán/ 
Securities companỉes 
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Loại Nhà đầu tư 
Type of investors 

Dư nợ đầu kỳ 
Opetting balance 

Thay đổi trong kỳ 
Changes during the 

period 

Dư nợ cuối kỳ 
Closing balance 

d) Công ty Bảo 
hiểm/Insurance 
companies 
đ) Các tô chức 
khấc/Other organisations 
2. Nhà đâu tư cá 
nhân/Individual investors 
Tông ITotal 

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, 
công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dânICredỉt 
ỉnstitutỉons ỉncỉude: commerciaỉ banks, finance companỉes, fìnancial ỉeasing 
companies, mỉcrofinance institutions, people's credit funds. 

XÁCNHẬNĐẠIDIỆNTHEO PHÁP LUẬTCỦA TỔ 
CHỨCPHẰTHẰNHTRÁIPHIÉU/ CONFIRMATION 
BY THE LEGALREPEESENTATIVE OF THE BOND 

ISSƯER 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
(Sign, full name and seal) 

Nơi nhận: 
Recipients: 

-Lưu:VT,.Ể. 
-Archived:... 



Phụ lục VII 
Appendix VII 

BÁO CÁO VÊ NGÀY TRỞ THANH/KHÔNG CÒN LÀ CỎ ĐÔNG LỚN, 
NHÀ ĐẦU Tư NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỞ PHIÉU/ CHỨNG CHỈ 

QUỸ ĐÓNG 
REPORT ON THE DAYBECOMING/CEASING TO BE MAJOR 

SHAREHOLDERS ORINVESTORS OWNING 5% OR MORE OFSHARES/ 
CLOSED-END FUND CERTIFICA TES 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Promulgated wỉth the CircularNo 96/2020/ĨT-BTC on November 16,2020of the Minừter of 
Fìnance) 

TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
COMPANY'S NAME/ rULL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' 

NAME THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

Số:..../BC-...ị ngày... thảng năm 
No:..../BC-.... , month ... day year 

BÁO CÁO 
về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 

5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng 
REPORT ON THE DA Y BECOMING/CEASING TO BE MAJOR 

SHAREHOLDERS, INVESTORS OWNING 5% OR MORE OFSHARES/ 
CLOSED END FUND CER TIFICA TES 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of The public company/The fund 
management companyễ 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu t \xlInformation on 
individual/organỉzatỉon: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư IName of indivỉdual/ organisation: 
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- Quốc tịchỈNationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấpIID card No./Passport No. (as 
for ỉndivỉduals) or Busỉness Registratỉon Certiýicate No., License on Operations 
or relevant legal documents (as for organỉzations), date of issue, pỉace of issue. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact Address/ address of head 
offìce: ' ' 

- Điện thoại/Telephone'. Fax: Email: 
Website: 

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại 
cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/Affilỉated persons/ organisation (currently ownỉng the 
same types of shares/fund certỉýicates) .ệ 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quanIFull name of affiliated 
persons: 

- Quốc t Ị chỉ Na tionality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi Cấp/ỈD card No./Passport No. (as 
for indivỉduals) or Busỉness Regỉstratỉon Certỉfìcate No. or Lỉcense on 
Operations or relevant legaỉ documents (as for organỉzations), date of ỉssue, 
place of ỉssue. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ 
Current position at the public company/fund management company (if any): 

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/'Reỉatỉonship with indỉvỉduals/ 
organỉsations: 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/Ownership percentage of shares.Ế 

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name & code of 
shares/fund certificates owned: 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading 
accounts with securỉtỉes mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng 
khoán//4í the securities company: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện 
giao dịchINumber, ownershỉp percentage of shares or fund certỉficates owned 
before the transactỉon: 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận 
chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc 
không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của 
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quỹ ảóng/Number of shares or funả certỉficates purchased, soỉd, transferred or 
swapped at the date that changed the ownership percentage and became or 
ceased to be a major shareholder or ỉnvestor owning 5% or more of closed-end 
fund's certỉfìcates: 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao 
dịch (hoặc thực hiện hoán ăổ'i)/Number, ownershỉp percentage of shares or fund 
certỉýicates owned after the transaction (or the swap): 

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ 
sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 
5% chứng chỉ quỹ của quỹ ầỏng/The trading date (or swap date) that changed 
the ownership percentage and became /ceased to be a major sharehoỉder or 
ỉnvestor ownỉng 5% or more of closed-end fund certỉficates: 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm 
giŨ/Number, onwership percentage of shares or fund certị/ìcates currently 
owned by the affiỉỉated persons: 

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm 
giữ sau khi giao dịch/Number, ownershỉp percentage of shares or fund 
certỉficates owned by individuals/organizatỉons together wỉth affiliated persons 
after the transaction: 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QƯYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

OR GANIZA TION/INDIVID UAL 
AUTHORIZED TO REPORTAND DISCLOSE 

INFORMA TION 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

(Signature, fuỉl name and seaỉ - if any) 

Nơi nhận: 
Recỉpients: 

-Lưu:VT,.ếẾ 

-Archived:.., 



Phụ lục VIII 

BÁO CÁO VÈ THAY ĐỎI SỞ HỮU CỦA CỎ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU Tư 
NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỎ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OFMAJOR 
SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ 

CL OSE-ENDED FUND CER TIFICA TES 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 9Ố/2020/ĨT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng Bộ 

Tài chỉnh) 
(Promulgated with the CircuỉarNo 9Ổ/2020/ĨT-BTC on Nơvember 16,2020of the Minister of 

Fừiance) 

TÊN CÔNG TY/CÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

COMPANY'S THE SOCỈALIST REPUBLỈC OF VIETNAM 
NAME/NAME Independence - Freedom - Happiness 

SỐ:..../BC-.... ẳ.ể tháng năm 
No:..../BC-.... , month ... day year 

BÁO CÁO 
về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ 

phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng 
REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR 

SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF 
SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the securities 
investment fund management company. 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tulInformatỉon on ỉndỉvỉdual/ỉnvestor 
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/'Name of individual/organisation 
- Quốc tịchy'Nationality: 
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- SỐ CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/Passport 
(in case of an individual) or number of Busỉness Registratỉon Certifìcate, 
Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), 
date of ỉssue, place of ỉssue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
office: 

- Điện thoạiITeỉephone: Fax: Email: Website: 

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại 
cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)lAffilỉated person of indỉviduaỉ/organỉsation (currently 
holding the same types of shares/fund certị/ìcates) : 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/F«// name of affìliated 
ỉndivỉduaỉ/organisation: 

- Quốc úchlNationalỉty: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đôi với tô chức), ngày câp, nơi Cầp/Number of ID card/Passport 
(ỉn case of an ỉndividual) or number of Busỉness Regỉstratỉon Certiýicate, 
Operatỉon License or equivalent legal document (in case of an organisation), 
date of issue, pỉace of issue: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ 
Currentposỉtỉon in the public company/fund management company (if any): 

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tu/Relationship with the 
ỉndỉvidual/organỉzatỉon: 

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name of 
shares/fund certỉfìcates/ code of securitỉes owned: 

4. Cấc tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading 
accounts wừh shares at above-mentioned 3 poỉnt: Tại công ty chứng khoánUn 
the securỉtỉes company: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phỉếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện 
giao dịchINumber, ownershỉp percentage of shares/fund certỉýicates held before 
the transaction: 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận 
chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần 
trăm (1%)/ Number of shares/fund certỉýicates bought/sold/transferred/received 
the fransfer/swaped (makỉng the ownership percentage change over the 
threshold of one percent (1%): 
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7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện 
giao dịch/Number, ownership percentage of shares/cỉose-ended fund certỉfìcates 
held after the transactỉon: 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan 
đang nắm giữ/Number and ownership percentage of shares/close-ended fund 
certi/ìcates currentỉy held by the affìliatedperson: 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan 
nắm giữ sau khi thực hiện giao áịch/Number, ownershỉp percentage of 
shares/close-ended fund certị/ìcates heỉd ạffìliated persons aýter the transaction: 

10. Lý do thay đổi sở hữu/Reasons for ownership change: 
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữuITrading day changes the 

ownershỉp percentage: 
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu cỏyother sỉgniýicant changes (if 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QƯYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

REPORTING 
ORGANISA TION/INDIVID UAL/PERS ONS 

AUTHORIZED TO DISCLOSEINFORMATION 
(Kỷ, ghì rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal -ỉf any) 

anyj: 
Nơi nhận: 
Recipienís: 

-Lvni:ẼVT,ề.. 
-Archived:... 



Phụ lục IX 

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐÀU Tư NƯỚC NGOÀI CÓ 
LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ 

LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 
REPORT ON O WNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN 
INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR 

MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FƯND CERTIFICA TES 
(Bcm hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/ĨT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ ừvửng 

Bộ Tài chính) 
(Prormãgated wỉth the Circular No 9Ố/2020/ĨT-BTC on Nơvember 16,2020of the Mmister of 

Fừĩcữìce) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCLALÌST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

, ngày... tháng năm 
month ... day year 

BÁO CÁO 
về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, 

nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng 
REPORT ON O WNERSHIP OF GROUP OFÁFFILIA TED FOREIGN 
INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR 

MORE OF SHARES/CL OSE-ENDED FUND CER TIFICA TES 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản \ỷ các quỹ đóng. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the close — ended fund 
management company. 

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhăn được ủy 
quyên thực hiện nghĩa vụ báo cảo sở hữu và công bổ thông tin)ÍWe are: 
(informatỉon about the desỉgnated organisatỉon/individual authorized to perform 
oblỉgations of ownership reporting and information disclosure) 

TÊN CÔNG TY /CÁ 
NHÂN 

COMPANY'S 
NAME/NAME 

Số:..../BC-.ề.. 
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Tên của tổ chức, họ và tên cá 
nhân/ Name of 

indivíduaưorganisation 

Số Giấy NSH* 
Owner's Certiíĩcate 

number * 

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ 
liên 

lạc)/tel/fax/emailẢ4í/<ừess of 
Head office (Permanent 

address)/teựfax/email 

1-Trường họp tổ chức được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên người đại diện theo 
pháp luật/đại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính)/In case of an 
designated organisation (Name of Company A/Fund A, full name of legal 
representative/authorized representative, ơwner 's Certificate number, head offìce address 

a) Tên tổ chửc/Name of 
organisation: 

b) Họ và tên người đại diện theo 
pháp luật/Danh sách các đại diện 
có thẩm quyền/Fw// name of legal 
representatỉve/list of authorized 
individuaỉs: 

2-Trường hợp cá nhân được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc):/In case of 
an authorized individual (Full name, ơwner 's Certificate Number, contact address) 

Ghi chủ NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác; Đổi với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy 
chứng nhận đãng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương. 

Note: Owner's Certỉficate*: For an ỉndivỉdual: Validpassport/other legaỉ 
personal identỉfication; For an organỉsatỉons: License of establishment and 
operation/business registratỉon certifìcate/equivaỉent legaỉ document. 

2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và 
công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/The 
desỉgnated/authorỉzed representative to carry out ownershỉp reporting and 
information disclosure obligatỉons to the group of following affilỉated /oreign 
ỉnvestors: 

STT /No 

Tên nhà đầu tư nước 
ngoài có liên quan/Name 

of affíliated /oreỉgn 
ínvestor 

MSGD của nhà 
đầu tư/ Tradỉng 

co de of the investor 

Tên đại diện giao dịch 
(nếu có)/Name of trading 

representative (if any) 

1 

2 

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng /mã chứng khoán sở hữu là đối tượng 
báo cáo/Name of shares/close-ended fund certiýĩcates/securỉties code oxvned as 
reportỉng object: 
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4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước 
ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư Ìởn/The 
trading day changes the ovmership percentage of the group of affilỉated/oreign 
investors to become or be no longer major shareholders/investors: 

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành 
viên dẫn tới cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không 
còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư \ởnJDetails of the securitỉes tradỉng situation of 
members leading to the group of affilỉated foreìgn investors becoming or being 
no longer major shareholders/ỉnvestors 

Tên nhà đầu 
tư nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dỉch/Name of 

affiliated 
/oreign 
invesíors 

conducting 
the 

transaction 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán/ 

Secuírities 
trading 
account 

Tài 
khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
depositor 
y accouní 

No. 

Trước giao 
dịch/Before 

trading 

Sau giao 
dịch/After 

trading 

Số 
lượng 

đã 

TT 
/No 

Tên nhà đầu 
tư nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dỉch/Name of 

affiliated 
/oreign 
invesíors 

conducting 
the 

transaction 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán/ 

Secuírities 
trading 
account 

Tài 
khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
depositor 
y accouní 

No. 

Số 
lượng 

sở hữu/ 
Number 

of 
ownersh 

ip 

Tỷ lệ 
sở 

hữu/ơ 
wners 

hip 
percen 

tage 

Số 
lượng 

sở hữu/ 
Number 

of 
ownersh 

ip 

Tỷ lệ 
sở 

hữu/ 
Owner 

ship 
percen 
íage 

giao 
dịch 

(Mua/ 
bán) 

Numb 
er 

traded 
(Buy/s 

ell) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=|(6 
) (4)1 

1 

2 
Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên 

quan/7bta/ group of affìliatedýòreign investors 

Ghi chú/Notes: 
- Báo cảo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm làm 

thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhỏm trở thành hoặc không còn là cố đông lớn/nhà 
đầu tư lớn/The report ỉs made when the group member's transactions change the 
group's ownershỉp percentage to become or to be no longer a major 
shareholder/investor; 

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên ừ-ong 
nhóm, kế cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report details the 
ownership sỉtuation of all group members, incỉuding non-tradỉng members 

- Tài khoản ỉưu ký chứng khoán: là tài khoản luru kỷ của nhà đầu tư mở 
tại ngân hàng lưu kỷ (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng 
khoán/Securỉtỉes depository account is an investor's account opened at the 
custodian bank (ỉf any) or a securitỉes trading account 

6. Ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớnIDate of 
becoming or being no longer mạịor shareholder/investor: 
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Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng/We 
hereby certiỷy that the above-mentỉoned ỉnformation ỉs completely true and 
correct. 

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo 
cáo sở hữu/công bố thông tin/Sỉgnature of desỉgnated organisation/individual 
authorỉzed to report the ownership and dỉscỉose informatỉon 

- Trường hợp là cá nhânUn case of an ỉndỉvỉdual: 
Họ và tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền:/Fw// name, signature of 

authorỉzed indỉvỉdual: 
- Trường hợp là tổ chức//« case of an organisatỉon: 
Tên Tổ chức được chỉ ấxrừìíName of desỉgnated organỉsation: 
Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có 

con dấu) (Full name, signature of authorized representatives and seal — if any) 

Chức àanh/Title: 
Ngày thực hiện/Reporting date 



Phụ lục X 
Appendix X 

BÁO CÁO THAY ĐỎI VÈ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU Tư NẮM GIỮ 

TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 
REPORT ON o WNERSHIP CHANGE OF GROUP OF AFFILIA TED 

FOREIGNINVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 
5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICA TES 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the CircularNo 96/2020/TT-BTC on Nơvember 16,2020of the Mừủster of 
Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÍALÌST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

, ngày .ẵề tháng năm 
month ... day year 

BÁO CÁO 
Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ 

động lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng 
REPORT ON OWNERSHIP CHANGE OF GROUP OFAFFILỈATED 

FOREIGNINVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 
5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES 

TÊN CÔNG TY/CÁ 
NHÂN 

COMPANY'S NAME/ 
FULL NAME 

SỐ:..../BC-.... 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chủng/Công ty quản lý các quỹ đóng. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the close - ended fund 
management company. 

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy 
quyển thực hiện nghĩa vụ bảo cáo sở hữu và công bổ thông tin)ÍY/e are: 
(informatỉon about the desỉgnated organỉsation/ỉndivỉdual authorized to perform 
obligatỉons of ownership reporting and ìnỷormation disclosure) 

Tên của tổ chức, họ và tên cá 
nhânIName of 

Số Giấy NSH* Địa chỉ trụ sử chính (địa chỉ 
liên lạc)/tel/fax/emailẢ4(/<//-gs.s of 



individuaưorganisation /Owrter's 
Certựĩcate 
number 

Head office (Permanent 
address)/tel/fax/email 

1-Trường họp tổ chức được chỉ định (Tên Công ty A/Quỹ A, họ và tên người đại diện theo 
pháp luậưđại diện có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính)/In case of an 
designated organisation (Name of Company A/Fund A, full name of legal 
representative/authorized representative, Owner 's Certificate number, head offìce address 

a)Tên tổ chức /Name of 
organisation: 

b) Họ và tên người đại diện theo 
pháp luật/Danh sách các đại diện 
có thẩm quyền/Full name of legal 
representative/list of authorized 
representatives: 

2-Trường hợp cá nhân được ủy quyền (họ và tên, số giấy NSH, địa chỉ liên lạc)/In case of 
an authorized individual (Full name, Owner's Certificate Number, permanent address): 

Ghi chủ NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiểu còn hiệu lực/chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác; Đoi với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp ỉỷ tương đương. 

Note: Owner's Certịỷìcate*: For an individuaỉ: Valid passport/other legaỉ 
personal ỉdentỉfication; For an organỉsation: License of establishment and 
operation/business registration certificate/equivalent legal document. 

2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và 
công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/The 
designated/authorỉzed representative to carry out ownership reporting and 
ỉnformation discỉosure obligations to the group of folỉowing affilỉated foreỉgn 
investors.Ệ 

STT /No 

Tên nhà đầu tư nước 
ngoài có liên 

quan/Name of 
affìlỉated /oreign 

ỉnvestor 

MSGD của nhà đầu 
tư/Trading code of the 

investor 

Tên đại diện giao dịch 
(nếu có)/Name of tradlng 

representative (if any) 

1 

2 

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng/mã chứng khoán sở hữu là đối tượng 
báo cáoIName of shares/close-ended fund certificates/securities code owned as 
reporting object: 
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4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên 
quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1 %)ỈThe trading day changes the 
ownership percentage of the group of affìlỉated foreign ỉnvestors exceeding the 
thresholds of one percent (1%): 

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành 
viên trong nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt 
quá các ngưỡng một phần trăm (1%)/Detailed information on the securities 
tradỉng situation of the group members, ỉeading to the ownershỉp percentage of 
the group of affĩliated foreign investors exceedỉng the threshold of one percent 
(1%) 

Tên nhà đầu Trước giao Sau giao 
tư nước dich/Before dich/After Số 

ngoài có liên Tài khoản Tài 
khoản 
lưu ký 
chứng 

trading trading lượng 
đã giao 

dịch 
(Mua/b TT 

quan thực 
hiện giao 

dịch/Name 

giao dịch 
chứng 
khoán/ 

Tài 
khoản 
lưu ký 
chứng Số 

lương 
Tỷ lệ 

sử 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

sở 

lượng 
đã giao 

dịch 
(Mua/b 

/No of affĩliated 
Securỉtíe 
trading 
account 

khoán/ sở hữu/ sở hữu/ án) 
foreign Securỉtíe 

trading 
account 

Securities hũn//v« Owner hữu/TVM Owner Numbe 
investors 

Securỉtíe 
trading 
account depositor ntbero/ ship mberof ship r traded 

conducting 

Securỉtíe 
trading 
account y accouttí ownersh percen ownersh percen (Buy/sel 

the ip tage ỉp tage 1) 
íransaction 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=|(6)-
(4)1 

1 
2 

Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên 
quan/Total group of affíliated íbreign investors 

Ghi chú/Notes: 
- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dân tới 

tỷ lệ sở hữu của cả nhóm vượt quả các ngưỡng một phần trăm (1 %); The report 
is made when group members' transactỉons ỉead to the group's ownership 
percentage exceedỉng thresholds of one percent (1%) 

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong 
nhóm, kế cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report detaỉls the 
ownershỉp sỉtuation of all group members, including non-tradỉng members 

- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu kỷ của nhà đầu tư mở 
tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng 
khoán/Securỉties deposỉtory account ỉs an investor's account opened at the 
custodian bank (if any) or a securities trading account 

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên 
quan vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1 %)!Date of changỉng the ownership 
percentage of the group of affilỉated foreỉgn investors exceeding the thresholds 
of one percent (1%): 
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7. Các thay đổi quan trọng khác nếu Cỏ/Other sỉgnỉficant changes (ỉfany): 
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúngJWe 

hereby certỉỷy that the above-mentioned information ỉs completely true and 
correct. 

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo 
cáo sở hữu/công bố thông tin/Sỉgnature of designated organisation/individual 
authorỉzed to report the ownership and disclose ỉnformatỉon 

- Trường hợp là cá nhânUn case of an ỉndỉvidual: 
Họ và tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền:/Fw// name, signature of 

authorỉzed ỉndỉvidual: 
- Trường hợp là tổ chức Un case of an organỉsatỉon: 

Tên Tổ chức được chỉ địnhIName of desỉgnated organisation: 

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có 
con dấu) /(Full name, signature of authorỉzed representatỉves and seal - if any) 

Chức danh/Từle: 
Ngày thực hiện/Reporting date 



Phụ lục XI 
Appendix XI 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỎ PHIẾU CỦA CỎ ĐÔNG SÁNG LẬP 
NOTICE OF TRANSACTIONS IN SHARES OF FOUNDING 

SHAREHOLDERS 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/ĨT-BTC ngày 16 thảng 11 nam 2020của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 
(Prormủgated wỉth the CircuIarNo 96/2020/ĨT-BTC on Nơvember 16,2020of the Mừnster of 

Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALÌST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freeđom - Happiness 

ngày... thảng năm 
month ... day year 

THÔNG BÁO 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập 

NOTICE OF TRANSACTIONS IN SHARES ỎF FOUNDING 
SHAREHOLDERS 

- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the public securities 
investment company/the securities investment fìind 
management company. 

1. Thông tin vê cô đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng/'Informatỉon 
on the founding shareholder performỉng the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tô chức/Name of ỉndỉvidual/organisation: 
- Quốc tịchỉNationality'ệ 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/Passport 

TÊN CÔNG TY/CÁ 
NHÂN 

COMPANY'S NAME/ 
FULL NAME 

Kính gửi: 

To: 
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(ỉn case of an ỉndivỉdual) or number of Busỉness Registratỉon Certiýỉcate, 
Operatỉon Lỉcense or equỉvalent legal document (ỉn case of an organisation), 
date of issue, pỉace of issue 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
offìce: 

- Điện thoại/Teỉephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu cỏyCurrent posỉtỉon in the company 
(ỉf any): 

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoản/Securities depository account: 
2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch/Name of shares/trading code 

of securities.ằ 

3. Phương thức thực hiện giao dịch/Method of transaction: 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển nhượng 

nắm giữ trước khi thực hiện giao âịch/Number and ownership percentage of 
shares held by the individual/organỉsatỉon conducting the transfer before the 
transaction 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịchINumber of shares regỉstered for 
tradỉng: 

6. Tên tổ chức/Họ và tên cá nhân nhận chuyển nhượngIName of the 
ỉndividual/organỉsation as transferees (*): 

- Quốc tịchINatỉonality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấpINumber of ID card/Passport 
(in case of an ỉndividual) or number of Business Regỉstratỉon Certificate, 
Operatỉon Lỉcense or equivalent ỉegaỉ document (in case of an organisation), 
date of ìssue, place of ỉssue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
offìce: 

- Điện thoạiITelephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu cỏyCurrent position in the company 
(ìfartyể'): 

- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có)lRelationship xvith 
transferor (if any•): 

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán/Securỉtỉes depository account: 
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- Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại công ty (nếu cỏyCurrent 
position of relatedperson ỉn the company (if any): 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu do người có liên quan đang nắm giữ/Number, 
ownershỉp percentage of shares held by ạffìliatedperson: 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi 
thực hiện giao dịch/Number, ownershỉp percentage of share held by the 
tranferee before the transactỉon: 

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày .... đến ngày 
lEstỉmated trading tỉme: from .... to 

(*): Trường hợp người được chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng 
lập, người thực hiện giao dịch phải gửi Nghị quyêt của Đại hội đông cô đông 
chấp thuận cho việc chuyển nhượng trênJIn case the transferee ìs not a /ounding 
shareholder, the tradỉng executor shall have to submit the Resolution of the 
General Meetỉng of Shareholders approving the above-mentỉoned transfer. 

CÁ NHÂN/TỎ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

REPORTING 
ORGANISA TION/INDIVIDUAL/PERSONS 

A UTHORIZED TO DISCLOSE ỊNFORMA TION 
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal -ỉf any) 

Nơi nhận: 
Recipienís: 

-Lưu:VT,.ẵ. 
-Archived:... 
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Phụ lục XII 
Appendix XII 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỞ PHIẾU CỦA co ĐONG SẢNG LẬP 
REPORT ON TRADING RESULTS INSHARES OF FOƯNDING 

SHAREHOLDERS 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020(úa Bộ trưởng 

Bộ Tcủ chỉnh) 
(Prormdgated with the CircularNo 96/2020/TT-BTC on November 16,2020of the Minister of 

Fừicmce) 

TÊN CÔNG TY/CÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

COMPANY'S NAME/ THE SOCÌALÌST REPUBLÌC OF VIETNAM 
FƯLL NAME Independence - Freedom - Happiness 

Số:..ề./BC-.... , ngày .Ể. tháng năm 
No:.-../BC-.... , month ... day year 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập 

REPORT ON TRADING RESULTS INSHARES OF FOUNDING 
SHAREHOLDERS 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty đầu tư chứng khoán 
đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the public securities 
investment company/the securities investment fund 
management company. 

1. Thông tin về cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượngIInformatỉon 
on the/ounding sharehoỉder performing the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of indivỉdual/organỉsation: 
- Quốc i\chJNationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấpINumber of ID card/Passport 
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(ỉn case of an ỉndividual) or number of Busỉness Registratỉon Certịỷìcate, 
Operation Lỉcense or equivalent legal document (in case of an organisation), 
date of issue, place of issue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
offìce: 

- Điện thoại/ Telephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu cỏ)/Current posỉtỉon in the company 
(ỉf any): 

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoản/Securities depository account: 
2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịchIName of shares/tradỉng code 

of securỉtỉes: 
3. Phương thức thực hiện giao dịch/Method of transaction: 
4. Số lượng, tỷ ỉệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển nhượng 

nắm giữ trước khi thực hiện giao dỊch/Number and ownership percentage of 
shares held by the indỉvidual/organisation conductỉng the transfer before the 
transaction 

5ệ Thông tin về tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhuợng/Information about 
organisation/individual as transferee: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of indỉvỉdual/organỉsatỉon: 
- Quốc tịch/Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi Cầỹ/Number of ID card/Passport 
(in case of an ỉndividual) or number of Busỉness Regỉstration Certi/ìcate, 
Operation Lỉcense or equỉvalent legal document (in case of an organỉsatỉon), 
date of ỉssue, place of ỉssue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head 
office: 

- Điện thoại/ Telephone Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu cỏyCurrent position in the company 
(ỉfany): 

- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có)lRelationship with 
transferor (if any): 

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoản/Securities deposỉtory account: 



6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi 
thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares held by the 
tranferee before the transactỉon: 

7. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/Number of shares regỉstered for 
tradỉng: 

8. Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịchINumber of ừ-ading shares: 
9. Số lượng cổ phiếu bên chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao 

dịch/Number of shares held by the transferor after the transactỉon: 
10. Số lượng cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện 

giao dịch/Number of shares heỉd by the tran/eree after the transactỉon: 
11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày 

ITradỉng time:/rom .... to... 
12. Lý do không hoàn tất giao dịch/The reason for not completỉng the 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

REPORTING 
OR GANISA TION/INDIVID UAL/PERSONS 

AUTHORIZED TO DISCLOSEINFORMATION 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal -ỉf any) 

transaction: 

Nơi nhận: 
Recipients: 

-Lưu:VT,... 
-Archived:... 



Phụ lục XIII 
Appendix XIII 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH co PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG 
QUYÊN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 
NOTICE OF TRANSACTIONINSHARES/FUND CERTIFICATES/ 

COVERED WARRANTS OFINTERNAL PERSONAND AFFILIATED 
PERSONS OFINTERNAL PERSON 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chừứi) 

(Promulgated wỉth the CircularNo 96/2020/TT-BTC on November 16,2020of the Minister of 
Fỉnance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALIST REPUBLỈC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày .ể. thảng năm 
, month ... day year 

THỒNG BÁO 
Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội 

bộ và người có liên quan của người nội bộ 
NOTICE OF TRANSA CTIONINSHARES/ỈUND CER TIFICA TES/ 

COVERED ĨVARRANTS OFINTERNAL PERSON AND AFFILIA TED 
PERSONS OFINTERNAL PERSON. 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the securities 
investment fund management company. 

lẻ Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Informatỉon on 
indivỉdual/organỉsation conductỉng the transaction: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chúc/Name of indỉviduaỉ/organỉsatỉon: 
- Quốc tịch/Nationality: 

TÊN CÔNG TY/CÁ 
NHÂN 

COMPANY'S NAME/ 
FULL NAME 

Số:..ẽ./TB-ề... 
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- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi Cầỹ/Number of ỈD card/Passport 
(in case of an ỉndividual) or number of Busỉness Registratỉon Certị/ìcate, 
Operation Lỉcense or equỉvaỉent legal document (ỉn case of an organỉsatỉon), 
date of ỉssue, place of issue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chinh/Contact address/address of head 
offìce: 

- Điện thoạiITelephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) 
hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹlCurrent posỉtion 
ỉn the public company, the fund management company (if any) or relationship 
wỉth the public company, the fund management company: 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là 
người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp 
người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại 
chúng/quỹ đại chúng)IInformation of ỉnternal person of the public 
company/publỉc fund who is the affilỉated person of individual/organisation 
executỉng the transaction (ỉn case the person executỉng transaction is the 
affúỉated person of ỉnternal person of the public company/public fund): 

- Họ và tên người nội bộ/Name of ỉnternal person: 
- Quốc úchlNationaỉity: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/PassportNo.: 
- Địa chỉ thường ịvú/Permanent address: 
- Điện thoại liên hệ/Teỉephone: Fax: Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current 

position in the public company, the fund management company: 
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 

Relationship of ỉndividual/organỉsation executing transactỉon with ỉnternal 
person: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà 
người nội bộ đang nắm giữ (nếu cỏyNumber, oxvnershỉp percentage of 
shares/fund certịỷìcates/covered warrants held by the internal person (ỉf any): 

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securitìes code: 
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảmyUnderlying 

securỉties code (for covered warrants): 
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo 

đảm nêu tại mục 3/Trading accounts having shares/fund certịỷìcates/covered 
warrants mentỉoned at ìtem 3 above: tại công ty chứng khoánUn the 
securitỉes company: 
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5ễ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm 
giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund 
certificates/covered warrants held before the transactỉon: 

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực 
hiện chứng quyền có bảo đảm *INumber, ownershỉp percentage of underlyỉng 
securities (whỉch are mentioned at item 3) held before executing the covered 
warrants *: 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán ăồi/Number of shares/fund certificates/covered warrants 
registered to purchase/saỉe/present/be presented/donate/be 
donated/inherit/transfer/be transferred/swap: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa 
kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán ầổi)/Type of transactỉon 
regỉstered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be 
donated/ỉnherỉt/transfer/be transferred/swap: 

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao 
dịch/ Number of shares/fund certị/ìcates/covered warrants registered for 
trading: 

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of 
transaction (whỉch calculated based on par vaỉue). 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch 
dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảmyvaỉue of covered warrants (at the 
latest ỉssuingprỉce) expected to be traded (for covered warrants): 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự 
kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịchINumber and ownership percentage of 
shares/fund certỉjĩcates/covered warrants expected to hold after the transactỉon: 

9. Mục đích thực hiện giao dịchỈPurpose of transaction: 
10. Phương thức giao dịchIMethod of transactỉon: 
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading tỉme: từ 

ngàylfrom đến ngày/ to 
* So lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao 

dịch/ Number,ownershỉp percentage of underlying securỉtỉes held at the day of 

CÁ NHÂN/TỎ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

REPORTING 
OR GANISA TION/INDIVID UAL/PERSONS 

A UTHORIZED TO DISCLOSEINFORMA TION 
(Kỷ, ghi rồ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal -if any) 

the notice: 

Nơi nhận: 
Recipients: 

-Lưu:VT,.ềẾ 
-Archived:.., 



Phụ lục XIV 
Appendix XIV 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRAI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYÈN MUA 
CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QƯYÈN MUA TRÁI PHIÉU CHUYỂN 

ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
NOTICE OF TRANSACTION IN INCONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO 

BUY SHARES/FUND CERTIFICA TES/CONVER TIBLE BONDS OF 
INTERNAL PERSONAND AFFILIATED PERSON OFINTERNAL 

PERSON 
(Bơn hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/ĨT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 

Bộ Tcd chỉnh) 
(Promulgated wtíh the CircularNo 96/2020/ĨT-BTC on Nơvember 16,2020of the Mbĩister of 

Finance) 

TÊN CÔNG TY/CÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NHÂN ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

COMPANY'S THE SOCÌALÌST RÌEPƯBLÌC OF VIETNAM 
NAME/FULL NAME Independence - Freedom - Happiness 

Số:..../TB-..ễ. ngày... tháng năm 
No:.ế../TB-.... , month ... day year 

THÔNG BÁO 
Giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ,quyền 

mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của 
người nội bộ 

NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO 
BUY SHARES/FUND CERTIFICA TES, CONVERTIBLE BONDS OF 
INTERNÁL PERSON AND AFFILIA TED PERSON OFINTERNAL 

PERSON 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the securities 
investment fund management company. 
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1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịchIInformation on 
ỉndivỉdual/organisatỉon conducting the transaction: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of ỉndividual/organisatỉon: 
- Quốc tịch/Nationaỉity: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấpINumber of ID card/Passport 
(in case of an ỉndỉvỉdual) or number of Business Registration Certỉficate, 
Operation License or equivaỉent legaỉ document (ỉn case of an organỉsatỉon), 
date of issue, pỉace of ỉssue 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chívthlContact address/address of head. 
o f f i c e :  . . .  

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) 
hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current posỉtion 
ỉn the public company, the fund management company (ỉf any) or relatỉonshỉp 
wỉth the pubỉic company, the fund management company: 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là 
người có liên quan của cá nhân/tô chức thực hiện giao dịch (đôi với trường họp 
người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại 
chúng/quỹ đại chúng)IInformation of internal person of the publỉc 
company/publỉc fund who is the affilỉated person of individual/organisation 
executing the transactỉon (ỉn case the person executing transaction is the 
affĩliated person of internal person of the public company/publỉc fund): 

- Họ và tên người nội bỘ/Name of internal person: 
- Quốc tịch/Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: 
- Địa chỉ thường \raJPermanent address: 
- Điện thoại liên hễlTelephone: Faxằ. Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current 

posỉtion ỉn the publỉc company, the fund management company: 
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 

Relationshỉp of indivỉdual/organization executing the transactỉon with the 
ỉnternal person: 
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- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ 
(nêu Cỏ)/Number, ownershỉp percentage of shares/fund certỉficates held by the 
internal person (if any): 

3ế Mã chứng khoán giao dịch/Securìties code: 
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 

3/Trading accounts havỉng shares/ỷund certifìcates mentioned at ỉtem 3 
above: tại công ty chứng khoán//« the securỉties company: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện 
giao dịch quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếuINumber, 
ownership percentage of shares/fund certỉýicates held before the transaction of 
executing rights of purchase or convert bonds ỉnto shares: 

6. Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện 
Cỏ/Number of rights or convertỉbỉe bonds owned: 

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có (trong trường họp giao dịch trái 
phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đoi)/Number of convertible 
bonds owned (ỉn case of exercising trading of convertỉble bonds or rỉghts to buy 
convertỉble bonds): 

- Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi hiện 
Cỏ/Number of rights to purchase shares/fund certiýìcates/convertible bonds 
owned currentỉy: 

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ 
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyển 
đốiyProportỉon of executỉng rights to purchase (ỉn case of trading the purchase 
right) or proportỉon of converting bonds ỉnto shares (ỉn case of convertỉble bond 
frading).ể 

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượngINumber of rỉghts to purchase (in case of trading purchase rights) or 
number of convertỉble bonds (in case of trading convertible bonds) registered to 
purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be 
trans/erred: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa 
kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transactỉon registered (to 
purchase/seỉl/present/be presented/donate/be donated/inherỉt/transfer/be 
transferred): 

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký giao dịch/ 
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Number of rỉghts to purchase (in case of trading purchase rights) or number of 
convertible bonds (in case of trading convertible bonds) registered for trading: 

9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến /Expected transferred value: 
10. Tổng số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến 

nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ 
sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cố phiếuINumber of shares/fund certỉficates/ 
convertỉble bonds expected to hold after exercỉsing the rỉght to purchase or 
number of shares expected to hoỉd after converting bonds ỉnto shares: 

11. Phương thức giao dịchÍMethod of transaction: 
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao á\chJExpected trading time: từ 

ngàylfrom đến ngày/to.... 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

REPORTING 
ORGANISA TỈON/INDIVID ƯA L/PERSONS 

AUTHORIZED TO DISCLOSEINFORMATION 
(Kỷ, ghì rõ họ tên, đỏng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seaỉ -if any) 

Nơi nhận: 
Recìpients: 

-Lưu-VT,... 
-Archived:.. 



Phụ lục XV • • 
Appendix XV 

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ 
QUỸ/CHỨNG QUYÈN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 

CÓ LIÊN QUAN 
REPORT ONRESULTS OF TRANSACTIONINSHARES/FUND 

CERTIFICA TES/COVERED WARRANTS OFINTERNAL PERSONAND 
ÁFFILIATED PERSON 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh) 

(Promulgated with the Cừ-cuIarNo 96/2020/ĨT-BTC on November 16,2020of the Mmỉster of 
Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCÌALÌST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

ngày... tháng năm 
, month ..ằ day year 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chửng quyền có bảo đảm của 

người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
REPORT ONRESULTS OF TRANSACTIONINSHARES/FUND 

CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OFINTERNAL PERSON AND 
AFFILIATED PERSONS OFINTERNAL PERSON 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the securities 
investment íund management company. 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịchIInformatỉon on 
individual/organisatỉon conductỉng the transaction: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organỉsation: 

TÊN CÔNG TY/CÁ 
NHÂN 

COMPANY'S 
NAME/FULL NAME 

SỔI..../BC-.... 
No:..../BC-
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- Quốc úohlNatỉonality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card/Passport 
(in case of an ỉndivỉdual) or number of Busỉness Registration Certiýicate, 
Operation Lỉcense or equỉvalent legaỉ document (ỉn case of an organisation), 
date of issue, place of issue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
o f f i c e :  ế  . . .  

- Điện thoại/Teỉephone: Fax: Email: 
Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) 
hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹlCurrent position 
in the public company, the fund management company (if any) or relationshỉp 
with the public company, the fund management company: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký 
giao dịch (nếu cỏyPosỉtion at the pubỉỉc company, the fund management 
company on the registratìon date (if any): và ngày không còn là người 
nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty 
quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)land the date when he/she ỉs no longer 
an ỉnternal person or affìlỉated person of internal person of the public company, 
the fund management company (specìỷy the reason): 

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đổi tượng 
đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người cỏ liên quan của người nội bộ 
của công ty đại chúng, công ty quản ỉỷ qưỹ/This ỉtem ZẾJ only for cases ỉn which 
the person subject to registration, after the trading registratỉon, ỉs no longer the 
internal person or ạffĩỉiated person of ỉnternal person of the public company, 
fund management company. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là 
người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đoi với trường hợp 
người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty 
đại chủng/quỹ đại chúng)IInformatỉon on the ỉnternal person of the public 
company/publỉc fund who is the affilỉated person of indỉvỉdual/orgcmisation 
conductỉng transaction (in case the person who conduct transaction is the 
affiliated person of internaỉ person of the pubỉic company/pubỉic fund): 

- Họ và tên người nội bỘ/Name of ỉnternal person.ế 

- Quốc tịch/Nationaỉity: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: 
- Địa chỉ thường trúlPermanent address: 
- Điện thoại liên YiệlTelephone: Fax: Email: 
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- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ 
chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the public company, the fund 
management company on the date when the indỉviduaỉ/organisation mentioned 
in ỉtem 1 registers for the transaction: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current 
position in the public company, the fund management company: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 
Relationship of individual/organisatỉon executỉng transactỉon wìth internaỉ 
person: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà 
người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of 
shares/fund certỉficates/covered warrants heỉd by the internal person (if any): 

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: 
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảmyUnderỉying 

securities code (ỉn case of covered warrants): 
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo 

đảm nêu tại mục 3/Trading accounts having shares/fund certỉficates/covered 
warrants as mentioned at ỉtem 3: tại công ty chứng khoản/in 
securities company: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm 
giữ trước khi thực hiện giao àịch/Number, ownershỉp percentage of shares/fund 
certỉýicates/covered warrants held before the transactỉon: 

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực 
hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo âảm)/Number, 
ownership percentage of underlyỉng securỉtỉes (as mentỉoned at item 3) held 
before trading the covered warrants (in case of covered warrants): 

6 .  Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyến 
nhượngINumber of shares/fund certificates/covered warrants regỉstered to 
purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be 
transferred: 

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ 
chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transaction regỉstered (to 
purchase/seỉl/present/be presented/donate/be donated/inherỉt/transfer/be 
transferred)\ 

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao 
áịch/Number of shares/fund certifìcates/covered warrants registered for 
trading: 

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch 
(mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán ẩo'ì)/Number of shares/fund certiýicates/covered warrants being 
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traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherỉt/transfer/be 
transferred/swap). 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ 
thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đoi)/Type of transaction 
executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be 
donated/ỉnherit/transfer/be transferred/swap): 

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao 
dịchỈNumber of shares/fund certiýicates/covered warrants traded: 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giấ)/The value of executed 
transaction (calculated based on par value): 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao 
dịchIValue of covered warrants ừ-aded (at the latest ỉssuỉngprỉce): 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm 
giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, 
ownershỉp percentage of shares/fund certifìcates/covered warrants after the 
transactỉon held by the person executing the transactỉon: 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ 
sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên 
quonlNumber, ownershỉp percentage of shares/fund certificates/covered 
warrants after the transaction of the executor and affìliatedperson: 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện 
chứng quyền có bảo đảm */Number, ownershỉp percentage of underlyỉng 
securities held after tradỉng the covered \varrants *.Ệ 

11. Phương thức giao dịch/Method of transactỉon: 
12. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading tỉme: từ ngàylfrom đến 

ngày/to 
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số 

lượng đăng ký)!The reason for not completỉng the transaction (in case all of the 
regỉstered amount not being executed): 

*.ể Sổ lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày bảo cáo kết quả 
giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the 
day of reporting the transaction results: 

Nơi nhận: 
Recipienís: 

-Lưu-VT,... 
-Archived:.. 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNG TIN 

REPORTING 
OR GANISA TION/INDIVID UAL/PERSONS 

A UTHORIZED TO DISCLOSEINFORMA TION 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu cỏ) 
(Signature, fuỉl name and seaỉ -ỉf any) 



Phụ lục XVI 
Appendix XVI 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỎI, QUYỀN 
MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIÉU CHUYỂN ĐỔI CỦA 

NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
REPORT ONRESULTS OF TRANSACTIONIN CONVERTIBLE BONDS; 

RIGHTS TO BUY SHARES/FUND CER TIFICA TES/CONVER TIBLE 
BONDS OFINTERNÁL PERSON AND AFFILIA TED PERSON OF 

INTERNAL PERSON 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ96/2020/TT-BTC ngậy 16 tháng 11 năm 2020của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 
(Promulgaíed wỉth the CircularNo 96/2020/IT-BTC on November 16,2020of the Mỉnỉster of 

Fìnance) 

TÊN CÔNG TY/CÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

COMPANY'S THE SOCÌALÌST REPUBLÌC OF VIETNAM 
NAME/FULL NAME Independence - Freedom - Happiness 

SỐ:..../BC-.... , ngày... tháng năm 
No:..../BC-.... , month ... day year 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ 

quỹ/trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người 
Ạ t  1  Ạ  nội bộ 
9 • 

REPORT ONRESULTS OF TRANSACTIONIN CONVERTIBLE BONDS, 
RIGHTS TO BUY SHARES/FUND CERTIFICA TES/CONVERTIBLE 
BONDS OFINTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF 

INTERNAL PERSON 

Kính gửi: 
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Tên Công ty đại chúng/Công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Name of the public company/the securities 
investment fiind management company. 
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1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Informatỉon on 
ỉndỉvidual/organisation conducting the transactỉon: 

2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of ỉndivỉduaỉ/organỉsation: 
- Quốc tịch/Nationality: 
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc sổ Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý 
tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấpINumber of ID card/Passport 
(in case of an ỉndỉvỉdual) or number of Busỉness Regỉstration Certificate, 
Operatỉon Lỉcense or equivalent legal document (in case of an organisation), 
date of issue, place of issue: 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chínhIContact address/address of head 
offìce - Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) 
hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current posỉtion 
ỉề« the public company, the fund management company (ỉf any) or relatỉonship 
wỉth the pubỉỉc company, the fund management company: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký 
giao dịch (nếu cỏyPosition ỉn the pubỉỉc company, the public fund management 
company on the date of tradỉng registration (if any)\ và ngày không còn 
là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, 
công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do) *land on the date when he/she ỉs 
no ỉonger an internal person or affìliated person of ỉnternal person of the pubỉỉc 
company, the publỉc fund management company (speciỷy the reason) *ềề 

f*ễ* Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đãng kỷ giao 
dịch, đôi tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của 
người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng/This 
ỉtem ỉs onỉy for cases when the deadline of the tradỉng registratỉon is unexpỉred, 
the person subject to regỉstratỉon is no longer the internal person or affìỉiated 
person of ỉnternal person of the publỉc company, the publỉc fund management 
company/pubỉic fund). 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là 
người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đoi với trường hợp 
người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty 
đại chúng/quỹ đại chúng)/Informatỉon on internaỉ person of the publỉc company/ 
publỉc fund is the affĩlỉated person of the individual/organisation executing the 
transaction (in case the trader ỉs an affìlỉated person of internaỉ person of the 
pubỉic company/pubỉỉc fund): 

- Họ và tên người nội bộ/Name of internalperson: 
- Quốc tịch/Nationality: 
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- SỐ CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cướcIID card/Passport No.: 
- Địa chỉ thường trÚ/Permanent address: 
- Điện thoại liên hệ/Teỉephone: Fax: Email: 
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ 

chức nêu tại mục 1 đăng ký giao áịch/Position in the public company, the fund 
management company on the date when individual/organỉsation mentioned ỉn 
ỉtem 1 regỉsters the transaction: ề.. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current 
posỉtỉon ỉn the publỉc company, the fund management company: 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ 
Reỉatỉonship of ỉndìvidual/organỉsatỉon executing transaction wừh ỉnternaỉ 
person: 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ 
(nếu Cỏ)/Number, ownershỉp percentage of shares/fund certi/ìcates heỉd by the 
internal person (if any): 

3. Mã chứng khoán giao áịchlSecurities code: 
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ 

Tradỉng accounts having shares/fund certịỷìcates mentioned at ỉtem 3ằ' 
tại công ty chứng khoánJỉn the securities company: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái 
phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chửng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu 
chuyển đổi/Number, ownership percentage of shares/fund certịfìcates heỉd 
before the trading of convertible bonds, rights to buy shares/fund certiýìcates, 
rights to buy convertible bonds: 

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao 
dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển âổi)/Number of 
convertỉbỉe bonds before the transaction (ỉn case of trading convertible bonds or 
rights to buy convertỉble bonds): 

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi 
trước giao dịch/Number of rỉghts to buy shares/ fund certỉficates/ convertible 
bonds before the transactỉon: 

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ 
phiếuIPercentage of executỉng the rỉghts to purchase or convert bonds ỉnto 
shares: 

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kê/chuyên nhượng/nhận chuyên 
nhượng/M/mốer of rỉghts to buy (for the transaction of rights to buy) or number 



of convertible bonds (for the transactỉon of convertỉble bonds) regỉstered to 
purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/ỉnherìt/transfer/be 
transferred: 

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được 
tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyến ĩủmợng)IType of transaction 
registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be 
donated/inherit/transfer/be transferređ) .ẵ 

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký thực 
hiện/Number of regỉstered rights to buy (for the ưansactìon of rights to buy) or 
number of convertibỉe bonds (for the transaction of convertỉble bonds): 

10. Số lượng quyền mua (đổi với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyến đổi (đổi với giao dịch trái phiếu chuyến đối thành cố phiếu) đã 
mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/Number of traảed rỉghts to buy (for the transactỉon of rỉghts to buy) or 
number of convertible bonds (for the transactỉon of convertible bonds) to 
purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be 
transferred: 

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa 
kế/chuyến nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transactỉon executed (to 
purchase/seỉl/present/be presented/donate/be donated/ỉnherit/transfer/be 
trans/erred) : 

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái 
phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đã thực hiệnINumber 
of executed rỉghts to buy (for the transaction of rights to buy) or number of 
convertỉble bonds (for the transactỉon of convertỉble bonds): 

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/The value 
of executed transaction (calculated based on par value or ỉssuing price): 

12. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm 
giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau 
khi chuyến đổi trái phiếu thành cổ phiếuINumber of shares/fund certỉýĩcates 
convertible bonds expected to hold aýter exercỉsing the right to buy or number of 
shares expected to hoỉd after convertỉng bonds ỉnto shares: 

13. Phương thức giao dịch/Method of transaction: 
14. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading tỉme: từ ngàylfrom đến 

ngày/to 

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số 
lượng đăng ký)/The reason for not completing the transactỉon (in case all of the 
registered amount not being executed): 
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Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm 
tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyềnUn case of reporting the 
result of right transfer, documents certỉỷyỉng the vaỉue of right trans/er shall 
have to be attached. 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

REPORTING 
ORGANISA TION/INDIVIDUAL/PERSONS 

A UTHORIZED TO DISCLOSEINFORMATION 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu cổ) 
(Sỉgnature, full name and seal -ỉf anyj 

Nơi nhận: 
Recipienís: 

-Lưu:VT,... 
-Archived:. 


